CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN
Thực hiện 3 tuần từ ngày: 29/09 - 17/10/2025
I. Mục tiêu

1. Phát triển thể chất

1.1. Phát triển vận động
MT1: Thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh
MT2: Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động.
MT5: Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp
1.2. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
MT9: Biết một số thực phẩm cùng nhóm: 

- Thịt, cá,...có nhiều chất đạm.

- Rau, quả chín có nhiều vitamin.
MT11: Biết ăn để cao lớn, khỏe mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng.
MT14: Có một số KN tự phục vụ: Đi cầu thang, cách đóng mở cửa, cởi và cất giầy dép, cách rửa tay, cách lấy nước uống, cách xử lý hỉ mũi, cách mặc áo, cởi áo, cách cài khuy áo, cách gấp khăn lại, cách rót nước, cách sử dụng thìa, kéo khóa, vắt khăn ướt, tưới cây, lau lá cây, chuẩn bị giờ ăn nhẹ.
2.Phát triển nhận thức

2.1. Khám phá khoa học

MT22:Phối hợp các giác quan để xem xét sự vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ, ngửi, nếm... để tìm hiểu đặc điểm của đối tượng.

MT23:Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán.Ví dụ: Pha màu/ đường/muối vào nước, dự đoán, quan sát, so sánh.

2.2. Khám phá xã hội

MT30: Nói họ và tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.
2.3.  Làm quen với toán

MT46: Nhận ra qui tắc sắp xếp của ít nhất ba đối tượng và sao chép lại.

MT51: Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với người khác.
3. Phát triển ngôn ngữ
MT55: Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại.
MT60: Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao...
MT65: Chọn sách để xem.
MT68: Nhận ra kí hiệu thông thường trong cuộc sống: nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi nguy hiểm,…..

MT69: Nhận dạng được một số chữ cái

MT70: Sử dụng kí hiệu để “viết”: tên, làm vé tàu, thiệp chúc mừng,.. Tập tô, tập đồ các nét chữ

4. Phát triển tình cảm kĩ năng xã hội

MT71: Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân.
MT72: Nói được điều bé thích, không thích, những việc gì bé có thể làm được.
MT75: Nhận biết cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh, ảnh.
MT78: Thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ.
MT 80: Thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình và xã hội 
MT 81: Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép.
MT 84: Biết trao đổi, thoả thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật...)
5. Phát triển thẩm mỹ

MT90: Chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện

MT92: Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ...

MT93: Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa ).
MT94: Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.
II. Yêu cầu, chuẩn bị

1. Yêu cầu

- TrÎ biÕt tù giíi thiÖu vÒ m×nh: Tªn tuæi, giíi tÝnh, së thÝch, ­íc m¬,...

- Trẻ biết các bộ phận của cơ thể vµ cách giữ vệ sinh cơ thể sạch sẽ.

- TrÎ biÕt m×nh cã thÓ ph©n biÖt ®­îc víi c¸c b¹n qua mét s« ®Æc ®iÓm c¸ nh©n: hä, tªn, ngµy sinh nhËt, h×nh thøc bªn ngoµi, tÝnh c¸ch, trang phôc,...

- BiÕt t«n träng vµ tù hµo vÒ b¶n th©n.
- BiÕt quan t©m ®Õn nh÷ng ng­êi th©n vµ cã thÓ hîp t¸c víi b¹n bÌ trong qu¸ tr×nh häc tËp, vui ch¬i.

-  Ph©n biÖt ®​ưîc c¬ thÓ cã c¸c bé phËn vµ c¸c gi¸c quan kh¸c nhau, c¬ thÓ kh«ng thÓ thiÕu ®​ược bé phËn nµo. Ph©n biÖt ®​ược chøc n¨ng ho¹t ®éng chÝnh cña c¸c bé phËn c¬ thÓ vµ c¸c gi¸c quan.
- BiÕt ph©n biÖt vµ biÕt sö dông 5 gi¸c quan ®Ó ph©n biÖt ®å vËt (h×nh d¹ng, kÝch thưíc, sè lư​îng, mµu s¾c, vÞ trÝ kh«ng gian ), sù vËt, hiÖn t​ượng  xung quanh.
- Cã mét sè kü n¨ng gi÷ g×n vÖ sinh c¬ thÓ vµ c¸c gi¸c quan
- BiÕt yªu quý vµ tù hµo vÒ c¬ thÓ cña m×nh.
- Nghe ®äc, kÓ l¹i chuyÖn cã néi dung liªn quan ®Õn t¸c dông chøc n¨ng cña c¸c bé phËn c¬ thÓ.
- BiÕt sö dông mét sè dông cô vËt liÖu ®Ó t¹o ra mét sè s¶n phÈm m« t¶ nh÷ng h×nh ¶nh biÓu thÞ ho¹t ®éng chøc n¨ng, cña ch©n tay vµ c¸c gi¸c quan.
- NhËn d¹ng vµ ph¸t ©m c¸c ch÷ c¸i cã trong thÎ tªn, tªn gäi cña c¸c bé phËn c¬ thÓ, c¸c gi¸c quan.
- TrÎ biÕt yªu quý vµ tù hµo vÒ c¬ thÓ cña m×nh.
- ThÓ hiÖn nh÷ng c¶m xóc phï hîp trong c¸c ho¹t ®éng móa h¸t ©m nh¹c vÒ chñ ®Ò nh¸nh: C¬ thÓ T«i.
- Gi¸o dôc trÎ tiÕt kiÖm ®iªn, nư​íc, yªu quý c¬ thÓ, phßng tr¸nh mäi bÖnh tËt.

- Trẻ biết được các nhu cầu của cơ thể về dinh dưỡng, tình cảm, vui chơi, vật chất.
- Những người chăm sóc mình.
- Sự an toàn của bản thân.
- Dinh dưỡng hợp lý, giữ gìn sức khỏe.
- Môi trường  xanh, sạch , đẹp.
- Đồ dùng cá nhân và đồ chơi của bản thân.
2. Chuẩn bị
a. Đồ dùng phục vụ hoạt động học
- Trang trí lớp theo chủ đề nhánh: Tôi là ai

- Một số tranh ảnh về cơ thể và các giác quan của bé. 

- Một số tranh ảnh về cách chăm sóc vệ sinh cơ thể.

- Một số hình ảnh về ngày sinh nhật  của bé. 

- Các bài hát, bài thơ, câu chuyện nói về cơ thể bé.

- ChuÈn bÞ so¹n gi¶ng ®Çy ®ñ
- Tranh ¶nh, l« t« vÒ c¸c bé phËn c¬ thÓ, vÒ c¸c gi¸c quan.
- Mét sè slide vÒ c¸c ho¹t ®éng miªu t¶ chøc n¨ng cña c¸c gi¸c quan, c¸c bé phËn c¬ thÓ, c¸ch ch¨m sãc, gi÷ g×n, b¶o vÖ.
- §å dïng phôc vô c¸c tiÕt d¹y: Tranh th¬, tranh truyÖn, thÎ ch÷ c¸i, thÎ sè....
- §å dïng phôc vô c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i, vÖ sinh.
- B¨ng ®Üa cã mét sè bµi h¸t, th¬, truyÖn liªn quan ®Õn b¶n th©n, ®µn, m¸y tÝnh.
- Nguyên vật liệu: Giấy vẽ, giấy mầu, hồ dán, vải len, tranh ảnh để trẻ tô mầu

- ChuÈn bÞ so¹n gi¶ng ®Çy ®ñ

- M¸y tÝnh vµ m¸y tr×nh chiÕu.
b. Đồ dùng phục vụ ngoài trời

- Vòng, bóng, hột hạt, lắp ghép, dây thừng, lá cây, đồ chơi ngoài trời, bồn hoa cây cảnh....

c. Đồ dùng phục vụ hoạt động góc

- Đô dùng đồ chơi phục vụ ở các góc chủ theo chủ đề: Bản thân

d. Đồ dùng phục vụ vệ sinh- chia ăn

- Khăn mặt, xà phòng, ca cốc, bát thìa,...có ký hiệu riêng cho từng trẻ

III. Kế hoạch giáo dục tuần
	Kế hoạch
	Tuần 1

29/09 - 3/10/2025
	Tuần 2

7/10 - 10/10/2025
	Tuần 3

13/10 - 17/10/2025

	Chủ đề nhánh
	Tôi là ai
	Cơ thể bé
	Tôi cần gì lớn lên, khỏe mạnh

	Đón trẻ - Trò chuyện
	- Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác. Chú ý đến kỹ năng đi lên xuống cầu thang, đi giầy, dép cho một số trẻ kỹ năng chưa tốt

*Cô ân cần đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ và cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định
*Trò chuyện
- Cô trò chuyện cùng trẻ về tên, tuổi, giới tuổi, sở thích  của bản thân. Hỏi trẻ: Con tên là gì? Con học trường gì? Năm nay con mấy tuổi?  Con là bạn nam hay bạn nữ? Sở thích của con là gì? Theo con bạn có 

- Bé tự giới thiệu về bản thân.

- Trò chuyện về giới tính, về các bộ phận trên cơ thể của bạn trai, bạn gái và cách giữ gìn ứng xử phù hợp. 

 - Trò chuyện với trẻ bằng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong các hoạt động hằng ngày

	Thể dục sáng
	* Chào cờ thứ 2 đầu tuần

+ Khởi động: Cô cho trẻ đi thành vòng tròn sau đó cô đi ngược lại với trẻ: đi thường => đi bằng mũi bàn chân => đi bằng gót chân =>chạy chậm =>chạy nhanh => chạy chậm =>  đi thường về đội hình 3 hàng dọc chuyển 3 hàng ngang theo tổ, dãn cách đều 

+ Trọng động: Tập với bài Vui đến trường

Hô hấp: Hít vào - thở ra (4lx4n)

Tay: 2 tay giang ngang - Lên cao (4lx4n)

Lườn: 2 tay lên cao nghiêng người sang 2 bên (4lx4n)

Chân: 2 tay chống hông bước 1 chân lên phía trước - 2 tay giang ngang khuỵu gối chân sau thẳng trong tâm dồn về chân trước. (4lx4n)

Bật: Bật tách khép chân (4lx4n)

Nhảy dân vũ: Việt Nam ơi
+ Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng quanh sân xếp hàng đi vào lớp

	Hoạt động

 học
	Thứ 2
	HĐPTVĐ
-V§CB: Bß zich z¾c qua 5 điểm
- TCV§: Chã sãi xÊu tÝnh
	HĐPTVĐ
- VĐCB:
Bật liên tục vào 4, 5 vòng
- TCVĐ: Tìm bạn thân.
	HĐPTVĐ
Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn
TCVĐ: Cáo và thỏ                      


	
	Thứ 3
	HĐGDAN
-NDTT: Dạy hát và vận động: Cái mũi 
NDKH: NH: Năm ngón tay ngoan
TC: Ai đoán giỏi.
	HĐGD STEAM

Khám phá nguyên liệu làm khẩu trang (5E)
	HĐGDAN
NDTT:

- DH: Tập rửa mặt. 
NDKH

- NH: Biết vâng lời mẹ. 
- TCAN:
Đoán tên bạn hát

	
	Thứ 4
	HĐLQVT
 Xác định  phÝa phải phÝa tr¸i cña bản th©n
	HĐLQVT
Phân biệt phía trên - dưới, trước -  sau của bản thân.
	HĐLQVT 
So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc

	
	Thứ 5
	KPXH
     Bé là ai 
	HĐGD STEAM

Làm khẩu trang yêu thương (EDF)
	KPKH
 Các nhóm TP cần thiết cho cơ thể.

	
	Thứ 6
	HĐLQCC
- Làm quen chữ cái a.
	HĐ dạy trẻ đọc thuộc thơ:

Bài thơ:  Đôi mắt của em
	GDKNS
Dạy trẻ kỹ năng mặc áo, cởi áo

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- HĐCCĐ:
VÏ c¸c bé phËn trªn khuôn mÆt
- TCVĐ: Kéo co.
- Chơi TD : Vẽ, xếp hình bạn, vòng, bóng
	HĐ có CĐ: Quan sát cây rau diếp cá
TC VĐ:
Tạo dáng
Chơi tự do: Chơi với phấn, sỏi, lá cây 
	-  HĐ CCĐ
Khám phá sự kỳ diệu của đôi mắt
- TC: BËt liªn tôc qua vßng.
-  Ch¬i tù do 

	
	Thứ 3
	-TCV§:
 Ai nhanh nhất
- H§CC§:

Trẻ chơi ở khu trải nghiệm Spa

- Chơi với cát: In dấu bàn tay, bàn chân
Chơi với phấn
	TC VĐ
 Kéo co
HĐ có CĐ
Bé chơi Spa
Chơi TD:
 Chơi với hột hạt, phấn, que tính. 

	- HĐCCĐ
Bé chơi Spa
- TCVĐ: Truyền bóng qua đầu.
- Chơi tự do


	
	Thứ 4
	HĐCCĐ: Bé chơi giao thông

-TCV§: MÌo ®uæi chuét.
 Chơi tự do: Với bóng, vòng, phấn, và đồ chơi sân trường
	HĐCCĐ
Bé chơi giao thông
TCVĐ: Chuyền bóng
 Chơi tự do: Với bóng, vòng, phấn, và đồ chơi sân trường
	- HĐCĐ: Bé chơi giao thông
- TCV§:  Chi chi chµnh chµnh, c¸o vµ thỏ.
 Chơi tự do: Với bóng, vòng, phấn, và đồ chơi sân trường

	
	Thứ 5
	- HĐCCĐ

Hoạt động thí nghiệm: Vật lăn được và không lăn được.

- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ

- Chơi tự do: Với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ chơi sân trường
	- HĐCCĐ: Nam châm hút những vật gì?

- TCVĐ: Mèo và chim sẻ

- Chơi tự do: Với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ chơi sân trường
	HĐCCĐ: Nến cháy được nhờ có không khí 

-TCVĐ: Máy bay cất cánh, dung dăng dung dẻ.

- Chơi tự do: Với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ chơi sân trường   

	
	Thứ 6
	- Đồng diễn toàn trường bài A ram san sam zurli

- Giao lưu vận động 4D và 4C: Nhảy bao bố

- Chơi tự do: Với bóng, vòng, phấn, và đồ chơi sân trường
	- Đồng diễn toàn trường bài A ram san sam zurli

- Giao lưu vận động 4D và 4C: Kéo co

- Chơi tự do: Với bóng, vòng, phấn, và đồ chơi sân trường
	- Đồng diễn toàn trường bài A ram san sam zurli

- Giao lưu vận động 4D và 4C: Lăn bóng vượt chướng ngại vật

- Chơi tự do: Với bóng, vòng, phấn, và đồ chơi sân trường

	HĐ (Thay thế HĐ góc
	HĐ trải nghiệm: Trẻ tuốt rau ngót - Ngày thứ 5
	HĐ trải nghiệm: 

Trẻ lao động dọn vệ sinh môi trường -

Ngày thứ 5
	HĐ trải nghiệm: 

Bé pha nước cam

- Ngày thứ 5

	Hoạt động góc
	1. Góc lắp ghép - xây dựng:

- Xây dựng khu công viên vui chơi giải trí (1)

- Xây dựng vườn rau sạch trường em.(2).

-  Xây siêu thị (3).
+ MĐ, yêu cầu: Trẻ biết phân vai chơi, và phân công công việc cho các bạn trong nhóm chơi. Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau, để xây dựng công trình đúng quy trình, trang trí bố cục hài hoà, sáng tạo…

-Thái độ (1,2,3)
+ Trẻ hào hứng tham gia chơi

+ Trẻ biết thể hiện tình cảm của bản thân qua các vai chơi, tôn trọng, nhường nhịn các bạn khi chơi.

+ Biết lấy, cất đồ chơi gọn gàng và ngăn nắp.

+ Giáo dục trẻ có ý thức giữa gìn đồ chơi, và cất đồ dùng đúng nơi quy định.

+ Giáo dục trẻ tính đoàn kết, chia sẻ, hợp tác với bạn trong khi chơi.

+ Giáo dục trẻ tiết kiệm nước và ăn mặc phù hợp theo mùa để phòng chống bệnh tật

+ Chuẩn bị: Đồ chơi lắp ghép: Các hình khối, mảnh lắp ghép hình hoa, nút nhựa.
- Các nguyên vật liệu xây dựng: Khối gỗ, hàng rào, gạch xây dựng, cây xanh, hoa thảm cỏ, hoa, cây xanh, ô tô, nút lớn, đồ chơi đu quay, cầu trượt, bập bênh...

+ Thực hiện: Hỏi trẻ góc chơi có đồ dùng đồ chơi gì mới, hôm nay các con xây dựng cái gì? Ai làm chủ công trình, chủ công trình làm công việc gì, các chú thợ xây làm nhiệm vụ gì? Các con sẽ xây công trình như thế nào như thế nào? Về góc chơi các con nhớ phân công nhau cụ thể nhé. Cho trẻ về góc chơi và chơi
2. Góc học tập (1,2,3)
+ Chơi với hột hạt theo số lượng

+ Chơi với bảng chun

+ Bộ chữ và chấm trẻ chọn và gép đúng số lượng

+Bộ gép chữ cái.

+ Mục đích, yêu cầu: Trẻ biết chơi với các đồ chơi chữ cái và con số, qua đó trẻ biết đếm số lượng, biết các chữ số và chữ cái.

+ Chuẩn bị: - Hột hạt, sỏi; chơi chữ cái và con số; Bộ thẻ chữ và số

+ Thực hiện: Cô giới thiệu về góc học tập có đồ chơi và nội dung chơi cho trẻ. 

3. Góc phân vai: Phòng khám bệnh; cửa hàng ăn uống; gia đình; siêu thị đồ chơi (1,2,3)
+ Mục đích, yêu cầu: Trẻ thể hiện tốt vai chơi của mình.

+ Người bán hàng: Biết gọi tên, giới thiệu tên các loại mặt hàng. Biết sắp xếp hàng hóa theo từng nhóm, thái độ niểm nở vui vẻ với khách.

+ Người mua hàng: Nói được tên hàng mình cần mua, nói số lượng mua, mua xong biết trả tiền và nói lời cảm ơn.

+ Rèn kỹ năng bán và mua hàng, nấu ăn…kỹ năng giao tiếp với bạn thông qua trò chơi.
+Trẻ có Quyền được sống, được bày tỏ, được ý kiến về nhu cầu, mong muốn, điểm mạnh, sở thích của bản thân khi nhập vai chơi người đầu bếp để chế biến các món ăn mà trẻ thích, trẻ biết.
+ Chuẩn bị: Đồ dùng để bán hàng: Các đồ chơi: Hoa quả, bánh kẹo, các chai, lọ nước ngọt... Đồ chơi nấu ăn ....Đồ chơi khám bệnh, quần áo bác sỹ.
+ Thực hiện: Các con ơi các con có quyền Quyền được sống, được bày tỏ, được ý kiến về nhu cầu, mong muốn, điểm mạnh, sở thích của bản thân khi nhập vai chơi người đầu bếp để chế biến các món ăn mà các con thích, con biết vì vậy ở góc phân vai các con có quyền được đóng vai mà các con thích!

Ở góc bán hàng con định chơi gì? Con chơi bán cái gì? Nấu những món ăn nào? Để cửa hàng đông khách thì thái độ của người bán hàng phải như thế nào? Cô xin chúc cửa hàng của con sẽ đông khách.
+ Ai đóng vai Bác sỹ? Bạn nào đóng vai bệnh nhân? Thái độ của Bác sỹ phải như thế nào?
4. Góc tạo hình:  In hình bàn tay bàn chân; vẽ các bộ phận của cơ thể; làm đồ chơi (Nặn búp bê, xé dán giấy làm váy cho búp bê); làm bé trai, bé gái từ nguyên vật liệu thiên nhiên (1,2,3)
+ MĐ, yêu cầu: Cháu biết dùng các kỹ năng đã học vẽ và tô màu, nặn, xé, dán các sản phẩm tạo hình.

+ Chuẩn bị: Giấy A4, sáp màu, bút chì, đất nặn, màu nước...

+ Tiến trình HĐ: Những bạn nào thích chơi ở góc tạo hình. Hôm nay cô đã chuẩn bị sẵn khay vật liệu gồm có...với những nguyên liệu này bạn nào có thể chia sẻ cho cô và các bạn được biết con sẽ chơi gì ở góc tạo hình? Cô chúc cho các bạn góc tạo hình sẽ tạo ra được những sản phẩm thật đẹp.

5.Góc sách truyện: Xem tranh ảnh, làm sách về bạn trai, bạn gái

+ MĐ, yêu cầu: Cháu, biết lật giở sách từng trang để xem những hình ảnh bản thân, về bạn trai, bạn gái.

-  Giáo dục quyền: Trẻ xem tranh ảnh để thấy được sự đa dạng và khác biệt ở hình dáng bên ngoài (Có người cao, thấp, da đen, da trắng, tóc đen, tóc vàng, người lành lặn, người khuyết tật) và sở thích của mọi người và trẻ có quyền được Yêu thương, tôn trọng cơ thể của bản thân và của người khác.
+ Chuẩn bị: Tranh ảnh, tranh lô tô về bạn trai, bạn gái

+ Tiến trình HĐ: Trò chuyện với trẻ về nội dung trong tranh, để giữ gìn sách vở không bị nhàu, bị rách con phải sử dụng như thế nào?...

*Quá trình chơi
- Trong quá trình chơi cô bao quát, hướng dẫn trẻ chơi  và kịp thời xử lý các tình huống xảy ra

- Tạo cơ hội để trẻ bộ lộ khả năng của mình

- Tạo tình huống để góc chơi liên kết với nhau.

* Nhận xét buổi chơi

- Cô đến từng góc chơi gợi ý để trẻ tự nhận xét thái độ, kỹ năng chơi, sản phẩm của buổi chơi và gợi mở ý tưởng cho trẻ trong buổi chơi sau.

* Cô nhận xét chung và khuyến khích trẻ
- Hôm nay cô thấy các con chơi rất là ngoan, đóng vai rất là tốt cô tuyên dương tất cả các con.

- Các con ơi, cô vừa được các bạn tại góc xây dựng nhờ cô gửi đến tất cả các bạn một lời mời đó là lời mời tất cả các bạn nhỏ hãy đến góc xây dựng để xem công trình các bạn ấy đấy! Nào cô xin mời các con!

- Trẻ đứng xung quanh góc xây dựng.

- Cô nhận xét chung: Cả lớp thấy các bạn góc xây dựng có giỏi không nào! Chúng mình hãy cho các bạn 1 chàng pháo tay nào!

- Hôm nay cô thấy các con chơi rất là vui và tạo ra sản phẩm đẹp, cô khen cả lớp nào....
- Cho trẻ tập trung ở góc xây dựng và nhận xét

- Giáo dục: Trong lớp có các bạn trai và bạn gái có đặc điểm khác nhau, các con đều phải biết tôn trọng và yêu thương lẫn nhau, bạn nào cũng quyền được vui chơi, học tập như nhau.

* Kết thúc: Cho trẻ hát bài: Giờ chơi hết rồi thu dọn đồ dùng, đồ chơi cất vào nơi quy định.

	HĐ vệ sinh - Ngủ
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng. Tiếp tục dạy trẻ kỹ năng lau mặt khi 

- Giáo dục giới tính cho trẻ, kỹ năng phòng tránh nguy cơ xâm hại

	Hoạt động chiều
	Thứ 2
	- Rèn thao tác vệ sinh.
- Hướng dẫn trò chơi mới: Tay trái- tay phải
	- Giới thiệu trò chơi mới:  Trß ch¬i HT: T¹o d¸ng

- Thực hiện vở LQCCC
	-  VÖ sinh röa mÆt röa tay

- Hướng dẫn trẻ cài và cởi cúc áo.

	
	Thứ 3
	- Dạy trẻ hát quốc ca.
- Đọc 5 điều Bác Hồ dạy.
	- Đọc các bài thơ, giải câu đố  có trong chủ đề bản thân

- Thực hiện vở LQVT
	- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM: Đọc cho trẻ nghe truyện: Các em sạch và ngoan thật!

- Trò chơi dân gian: Nu na nu nống; Chi chi chành chành 

	
	Thứ 4
	- Dạy trẻ làm quen với 1 số ký hiệu: Nhà vệ sinh nam - nữ; Ký hiệu các góc chơi.

- Chơi ở góc thư viện sách
	- Thực hiện vở Bé với 5 điều Bác Hồ dạy

- Chơi ở góc thư viện sách
	- Hướng dẫn trò chơi mới: 

Đoán tên

-Trẻ chơi góc thư viện sách của nhà trường

	
	Thứ 5
	- Thực hiện vở Tạo hình

- Rèn thao tác vệ sinh rửa mặt, rửa tay
	- Quan sát tranh và đàm thoại về một số trạng thái, cảm xúc.

- Rèn thao tác vệ sinh: Röa tay, röa mÆt
	- Thực hiện vở BLQ với PT và ATGT

- Trò chơi: Mèo đuổi chuột

	
	Thứ 6
	- Sinh hoạt văn nghệ cuối tuần
- Lao động vệ sinh cuối tuần
- Nêu gương cuối tuần

	Trả trẻ
	 VÖ sinh quÇn ¸o, ®Çu tãc cho trÎ.

 DÆn dß trÎ c«ng viÖc ngµy h«m sau.

 Trao ®æi víi phô huynh.


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4 THÁNG 10
Chủ đề nhánh 1: Tôi là ai
 (Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/9 đến ngày 3/10/2025)

Thứ 2 ngày 29 th¸ng 9 n¨m 2025
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	HĐPTVĐ
- VĐCB: Bß zich z¾c qua 5 điểm
- TCV§: Chã sãi xÊu tÝnh 
	* Kiến thức - Trẻ biết tên vận động. Thực hiện được vận động.
- Trẻ hiểu được mình có quyền tập luyện để cơ thể khỏe mạnh và con người có được trạng thái thoải mái về thể chất và tinh thần.

 * Kỹ năng 

  - TrÎ phối hợp  tay chân nhịp nhàng để thực hiện vận động, bß ®óng kÜ   thuËt, kh«ng ch¹m vµo ch­íng ng¹i vËt.

* Thái độ

  - §oµn kÕt thùc hiÖn nhiÖm vô

  - Tham gia tÝch cùc vµo trß ch¬i


	* §å dïng cña c«:

 - 5 hép to lµm ch­íng ng¹i vËt

  - S©n b·i b»ng ph¼ng, s¹ch sÏ.

* Đå dïng cña trÎ:

- Mũ chó sói
- S©n b·i b»ng ph¼ng, s¹ch sÏ


	 Ổn định tổ chức, gây hứng thú

- Trò chuyện về bản thân trẻ. Hôm nay có bạn nào đau tay, đau chân không?

- Để cơ thể phát triển khỏe mạnh thì chúng ta phải làm gì?

- Mỗi chúng ta đều có quyền  được tập luyện thể dục thể thao cơ thể khỏe mạnh và con người có được trạng thái thoải mái về thể chất và tinh thần.

- Hôm nay cô cháu mình cùng tập thể dục nhé.

 Nội dung

* HĐ1: Khởi động: 
Lµm ®oµn tµu ®i kÕt hîp c¸c kiÓu ch©n.

* HĐ2: Träng ®éng
Để cã ®­îc mét søc kháe thật tèt th× chóng m×nh cïng b­íc vµo bµi tËp ph¸t triÓn chung.
- BTPTC: TËp mçi ®éng t¸c 4 lÇn 4 nhÞp:

+ §T Tay: Hai tay dang ngang , song song tr­íc mÆt, råi l¹i dang ngang. (ĐTNM 6l*4n)

+ §T Bụng: Hai tay gi¬ cao, cói gËp ng­êi vÒ phÝa tr­íc

+ §T Chân: Hai tay chèng h«ng, b­íc mét ch©n ra phÝa tr­íc, khôy gèi.

+ ĐT Bật: Bật chụm tách.

-V§CB:  Bß zÝc z¾c qua 5 điểm.

Cô giới thiệu tên bài tập vận động: Bò 


+ C« lµm mÉu lÇn 1, lÇn 2 kÕt hîp ph©n tÝch ®éng t¸c: Khi cã hiÖu lÖnh: ChuÈn bÞ c« quú hai gèi xuèng , hai tay ®Ó s¸t v¹ch xuÊt ph¸t. Khi cã hiÖu lÖnh: Bß c« bß zÝc z¾c qua 5 điểm, bß xong c« ®øng lªn vÒ cuèi hµng ®øng.

+ C« cho 2 trÎ lªn lµm mÉu c« nhËn xÐt l¹i

+ TrÎ tËp lÇn l­ît

+ TrÎ thi ®ua nhau gi÷a c¸c tæ

- TCV§: C« giíi thiÖu c¸ch ch¬i, luËt ch¬i, tæ chøc cho trÎ ch¬i 3-4 lÇn

* HĐ3: Hồi tĩnh: §i nhÑ nhµng quanh s©n 1-2 vßng.

Kết thúc

- Cô cho trẻ chuyển sang  hoạt động khác.
	- Trẻ hứng thú 

-Ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, tập thể dục

Trẻ tập BTPTC

Chú ý quan sát cô làm mẫu.

- Trẻ thực hiện

- Trẻ hứng thú chơi trò chơi

Trẻ đi nhẹ nhàng

	Chơi ngoài trời:

-H§CC§: VÏ c¸c bé phËn trªn khu«n mÆt

- TCV§: Kéo co

- Chơi tự do: Với bóng, vòng, phấn, các đồ chơi ngoài trời

	* Kiến thức

- TrÎ vÏ ®­îc c¸c bé phËn trªn khuôn mÆt

- Trẻ biết quyền được tham gia: Quyền được vui chơi
* Kỹ năng

- Phát triển và rèn kỹ năng quan sát và đàm thoại cho trẻ.

* Thái độ

- TrÎ tham gia ch¬i vui vÎ, tÝch cùc , høng thó.

- Trẻ biết cách chơi và chơi theo luật


	- S©n b»ng ph¼ng, s¹ch sÏ.

- §å ch¬i ngoµi trêi, vßng, phÊn, hét h¹t


	 Ổn định tổ chức,  gây hứng thú

- Cô và trẻ xúm xít bên nhau trò chuyện về chủ đề mới 

Nội dung
HĐ1: Hoạt động có CĐ 

C« ®µm tho¹i víi trÎ vÒ c¸c bé phËn trªn khuôn mÆt.

- Kể tên các bộ phận trên khuôn mặt

- Hỏi ý tưởng trẻ định vẽ

- Gi¸o dôc trÎ cã ý thøc gi÷ vÖ sinh cá nhân.

TCVĐ: Kéo co

- Chúng mình cùng thực hiện quyền được vui chơi với các trò chơi này nhé
- Cô hướng dẫn trẻ cách chơi.

- Tổ chức cho trẻ chơi 3 lần. 

- Cô nhận xét kịp thời sau mỗi lần chơi.

 HĐ3: Chơi tự do: Với bóng, vòng, phấn, các đồ chơi ngoài trời
Các con có quyền được vui chơi, các con hãy lựa chọn những đồ chơi và bạn chơi mà các con thích
- Cô giới hạn sân chơi, vị trí chơi để dễ bao quát. 

- Cô theo dõi bao quát đảm bảo an toàn cho trẻ. 

- Gần hết giờ, cô tập trung trẻ lại, điểm danh lại sĩ số . 

Kết thúc: Cô nhận xét buổi chơi và cho trẻ xếp hàng vào lớp.
	- Trẻ tham gia chơi cùng cô

- Trẻ tự do lựa chọn bạn chơi và đồ chơi theo ý thích

- Trẻ vệ sinh, điểm danh rồi vào lớp

	Chơi hoạt động ở các góc
	1. Góc xây dựng : Xây dựng khu công viên vui chơi giải trí 
+ Góc chơi với đồ chơi và xếp hình
- Ghép nút lớn , nhỏ, khối lắp ghép, khối gỗ, nỉ, que kem….
2. Góc học tập

+ Chơi với hột hạt theo số lượng

+ Chơi với bảng chun

+ Bộ chữ và chấm trẻ chọn và gép đúng số lượng

+ Bộ gép chữ cái.

3. Góc phân vai: Phòng khám bệnh; cửa hàng ăn uống; gia đình; siêu thị đồ chơi.

4. Góc tạo hình: In hình bàn tay bàn chân; vẽ các bộ phận của cơ thể; làm đồ chơi (Nặn búp bê, xé dán giấy làm váy cho búp bê); làm bé trai, bé gái từ nguyên vật liệu thiên nhiên.
5. Góc sách truyện: Xem tranh ảnh, làm sách về bạn trai, bạn gái
	
	- Trẻ chơi

- Vệ sinh vào lớp

	Hoạt động chiều 

- Rèn thao tác vệ sinh rửa mặt, rửa tay

- Hướng dẫn TC mới: Trò chơi tay trái, tay phải


	- Trẻ biết rửa tay đúng quy trình
- Trẻ nhận biết được tay phải, tay trái.

- Biết cách tạo ra các thẻ chữ cái từ hột hạt

- Biết cách thu xếp đồ chơi gọn gàng ngăn nắp khi chơi xong

- Biết chơi vui vẻ đoàn kết

- Biết sử dụng đồ dùng, đồ chơi ở góc an toàn.


	- Vòi nước trẻ rửa tay

- Những đồ dùng đồ chơi mà khi sử dụng trẻ phải dùng bằng tay phải hoặc tay trái như: Bàn chải đánh răng, lược chải đầu, bút vẽ, thìa xúc cơm, bát… hoặc những đồ vật khi sử dụng trẻ phải dùng cả hai tay như: Dây nhảy dây, giày có dây buộc…

- Số đồ dùng, đồ chơi bằng với số trẻ ở mỗi nhóm chơi. Đồ chơi để cách vạch xuất phát khoảng 3 – 4 m.

- Vẽ một vòng tròn quy định nơi để đồ dùng của mỗi nhóm lấy được.


	Cô chia trẻ thành 2 nhóm. Khi có hiệu lệnh, hai trẻ đứng đầu hai nhóm cùng xuất phát. Trẻ phải sử dụng tay phải (hoặc tay trái) để lựa chọn đồ dùng, đồ chơi, sau đó đặt đồ chơi vào vòng tròn quy định của nhóm, rồi chạy về nhóm của mình. Về đến nơi, trẻ phải chạm vào tay phải của bạn tiếp theo để bạn đó được xuất phát rồi chạy xuống cuối hàng. Nhóm nào thực hiện nhanh, đúng luật chơi và về đích trước là thắng cuộc. Nhóm nào về đích chậm hơn hoặc chơi sai là thua cuộc. Nhóm thua cuộc phải giơ tay phải (hoặc tay trái) lên và nhảy lò cò 1 vòng vừa nhảy vừa nói: Đây là tay phải (hoặc tay trái)


	Trẻ thực hành các bước rửa mặt, rửa tay

	Nhật ký
	· Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..

Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Thứ 3 ngày 30 tháng 9 năm 2025
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Hôm nay ai chở con đi học?

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con thích góc chơi nào nhất?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	KHĐ của trẻ

	HĐÂN
NDTT: Dạy hát và vận động: Cái mũi. Tác giả: Thu Hiền và Lê Đức sưu tầm. Nhạc nước ngoài
NDKH: Nghe h¸t: Năm ngón tay ngoan

Nhạc sỹ: Trần Văn Thụ

TCAN: Ai đoán giỏi.
	* Kiến thức
  - TrÎ thuéc lêi bµi h¸t, h¸t ®óng giai ®iÖu, biÕt vç tay theo nhÞp bµi h¸t.

* Kü n¨ng

- TrÎ võa h¸t võa vËn ®éng nhÞp nhµng theo lêi cña bµi h¸t.

- HiÓu néi dung bµi nghe h¸t.

* Th¸i ®é

- Yªu thÝch ho¹t ®éng ca h¸t, høng thó tham gia trß ch¬i.

- Chó ý l¾ng nghe vµ h­ëng øng cïng c«, hiÓu néi dung bµi nghe h¸t.


	* §å dïng cña c«
  - §µn, B¨ng ®µi cã bµi h¸t Cái mũi ; Năm ngón tay ngoan 

  - 4-5 c¸i vßng .

 * §å dïng cña trÎ

  - Ph¸ch tre, x¾c x«,...


	 Ổn ®Þnh tæ chøc vµ g©y høng thó

- Cô và trẻ chơi trò chơi về các giác quan trên khuôn mặt

 Nội dung

* HĐ1: Dạy hát và vận động: Cái mũi
- C« giíi thiÖu tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶, sau ®ã h¸t cho trÎ nghe lần 1

- C« võa h¸t bµi h¸t g×? do ai s¸ng t¸c? 

- C« h¸t l¹i lÇn hai vµ gi¶i thÝch: bài hát nói về cái mũi trên khuôn mặt chúng mình. Nhờ có mũi mà chúng mình hít thở được không khí, vì vậy mà cái mũi trong bài hát luôn có gió đi qua đấy.
- Cho trÎ h¸t theo c« nhiÒu lÇn ®Õn khi thuéc bµi h¸t

- H¸t theo các hình thức: Tổ, nhóm, cá nhân.

C« chó ý söa lçi sai cña trÎ khi h¸t

* HĐ2: Nghe h¸t: Năm ngón tay ngoan
- C« giíi thiÖu tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶

- C« h¸t cho trÎ nghe 2 lÇn, cho trÎ nghe giai ®iÖu bµi h¸t.

- Gi¶ng gi¶i néi dung, giai ®iÖu bµi nghe h¸t: 5 ngón tay trên 1 bàn tay của mỗi chúng mình như một gia đình có 5 anh em. Mỗi ngón tay lại có những đặc điểm khác nhau.

* HĐ3: TCAN: Ai đoán giỏi
 - C¸ch ch¬i: C« gäi mét b¹n lªn ®éi mò chãp, c« sÏ gäi mét hoÆc 2 b¹n kh¸c h¸t, nhiÖm vô cña b¹n ®éi mò chãp ®ã lµ ph¶i ®o¸n ®­îc tªn bµi h¸t vµ tªn cña  b¹n h¸t.

- LuËt ch¬i: nÕu ®o¸n sai sÏ bÞ nh¶y lß cß quanh líp mét vßng.

- Tæ chøc cho trÎ ch¬i 3-4 lÇn. 
Kết thúc
- Hát vận động: Cái mũi 
	- Trẻ hứng thú chơi trò chơi.

- Trẻ chú ý lắng nghe

- Lắng nghe cô hát mẫu

- Trẻ hát 

- Trẻ chú ý lắng nghe cô hát và hưởng ứng cùng cô.

- Trẻ hào hứng khi tham gia trò chơi

- Trẻ hát và vận động

	Chơi ngoài trời:

-HĐCCĐ: Trẻ chơi ở khu trải nghiệm Spa

- TCVĐ: Ai nhanh nhất

- Chơi tự do với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ chơi sân trường

	 Kiến thức

- TrÎ hiểu được công việc của nghề dịch vụ: Gội đầu, chăm sóc sắc đẹp Spa, làm móng tay, móng chân.

- Nhí luËt ch¬i vµ ch¬i ®óng luËt

- Trẻ biết quyền được tham gia (Quyền được vui chơi)
 Kỹ năng

- Trẻ biết thực hiện các thao tác: Gội đầu, hấp tóc, đánh móng tay, móng chân, mát xoa da mặt.....

- Biết cách chơi trò chơi.

 Thái độ
- Biết yêu quý, kính trọng người làm nghề dịch vụ

- Vui chơi thoải mái, vui vẻ, đoàn kết, hứng thú với trò chơi
	Chuẩn bị của cô

- C©u hái ®µm tho¹i

- Khu trải nghiệm Spa

Chuẩn bị của trẻ

- S©n ch¬i s¹ch, tho¸ng; c¸t, n​ưíc, bãng, vßng...


	 Ổn định tổ chức, gây hứng thú

- Cô và trẻ ra sân và hát: Cùng đi chơi.

Nội dung
* HĐ1: TCV§: Ai nhanh nhất
- C« nãi c¸ch ch¬i, luËt ch¬i vµ cho trÎ ch¬i 3 -> 4 lÇn

* HĐ2: HĐCCĐ: Trẻ chơi ở khu trải nghiệm Spa
Chúng mình cùng thực hiện quyền được vui chơi với các trò chơi này nhé
- Cô trò chuyện với trẻ về tiệm Spa:

+ Các con có biết chúng ta đến tiệm Spa để làm gì không?

+ Tiêm Spa các con nhìn thấy có những máy móc và phương tiện gì và đồ dùng gì?

+ Tiệm Spa có các dịch vụ gì?

+ Để tiệm đông khách thì thái độ của người phục vụ phải như thế nào?

+ Bây giờ cô xin mời các con hãy trải nghiệm các dịch vụ của Spa nhé!

+ Cô tham gia chơi cùng với trẻ. Hướng dẫn, giúp đỡ trẻ khi cần thiết.

*HĐ3: Ch¬i ý thÝch: Gi¸o dôc trÎ ch¬i vui, ®oµn kÕt cïng b¹n.

Các con có quyền được vui chơi, các con hãy lựa chọn những đồ chơi và bạn chơi mà các con thích
- Cô còn nhiều trò chơi nữa như: Ở khu vực này có vòng, còn ở khu vực kia có phấn, đu quay...Bây giờ ai thích chơi ở khu vực nào thì về khu vực đó chơi

- Cô giới hạn khu vực chơi gần nhau để dễ bao quát trẻ

- Khi trẻ chơi cô bao quát chú ý theo dõi để đảm bảo an toàn cho trẻ. Cô cùng chơi với trẻ

Kết thúc: Cô nhận xét buổi chơi và cho trẻ xếp hàng vào lớp.
	- Trẻ chơi 3-4 lần

- Gội đầu, sơn móng tay, móng chân, mát xoa da mặt, xoa bóp, bấm huyệt…

-Mấy hấp tóc, giường nằm, dầu gội, các lọ sơn móng tay.......

- Tươi cười, niềm nở, chu đáo và nhiệt tình với khách, chất lượng phục vụ phải tốt.

- Trẻ chơi ở các góc khác nhau.

- Trẻ tự do lựa chọn đồ chơi, bạn chơi

	Chơi hoạt động ở các góc
	Chơi ở các góc như ngày thứ 2 
Nâng cao yêu cầu:


- Góc xây dựng phải xây dựng nhanh hơn và hoàn chỉnh hơn.

- Góc phân vai : Bổ sung thêm đồ dùng nấu ăn, các loại rau,củ quả cho trẻ hoạt động

	Hoạt động chiều 

- Dạy trẻ hát quốc ca.

- Đọc 5 điều Bác Hồ dạy.


	- Trẻ thuộc bài quốc ca.

- Giáo dục trẻ tình yêu Tổ Quốc.

- Thuộc 5 điều Bác Hồ dạy qua đó yêu quý, kính trọng, biết ơn và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.
	- Tivi

- Cô thuộc bàt hát và thuộc bài 5 điều Bác Hồ dạy.

- Chuẩn bị hệ thống câu hỏi đàm thoại
	- Cô mở tivi cho trẻ nghe hát Quốc ca vài lần

- Đàm thoại tên và nội dung bài hát

- Giáo dục trẻ tình yêu tổ quốc, yêu quý kính trọng và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy
	

	Nhật ký
	· Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………….
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
-Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Thứ 4 ngày 1 tháng 10 năm 2025
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	KHĐ của trẻ

	LQVT

Đề tài: Xác định  phÝa phải phÝa – phía tr¸i cña bản th©n


	* Kiến thức

- TrÎ x¸c ®Þnh ®­îc phÝa ph¶i, tr¸i cña b¶n th©n

* Kỹ năng

- Ph¸t triÓn sù nhanh nhÑn, khÐo lÐo cho trÎ

* Thái độ

- TrÎ cã ý thøc kØ luËt trong häc tËp

	- Mét sè hép quµ.
- Mçi trÎ 1 c©y b¾p c¶i, 1 cñ su hµo, 2 ræ to, nhá kh¸c nhau.

	Ổn ®Þnh tæ chøc vµ g©y høng thó 

  Mêi c¸c con ®Õn th¨m trang tr¹i mïa hÌ cña nhµ b¹n Thá.
 Nội dung

*HĐ1: ¤n tËp x¸c ®Þnh tay ph¶i, tay tr¸i cña trÎ

   Mêi c¸c con ®i b»ng m¸y bay ®Õn th¨m trang tr¹i rau mïa hÌ cña nhµ b¹n Thá (trÎ lµm ®éng t¸c m¸y bay bay nghiªng bªn ph¶i, bªn tr¸i mçi bªn 3 lÇn)

- C¸c b¹n Thá trång rÊt nhiÒu rau, c¸c b¹n nhê c¸c con thu ho¹ch rau gióp ®Êy, c¸c con h·y dïng tay tr¸i h¸i b¾p c¶i, dïng tay ph¶i nhæ su hµo nhÐ. Sau ®ã bá rau vµo ræ ®Ó l¸t n÷a chÕ biÕn

* HĐ2: X¸c ®Þnh phÝa ph¶i, tr¸i cña b¶n th©n

- Cho trÎ x¸c ®Þnh c¸c phÇn cña c¬ thÓ ë bªn ph¶i, bªn tr¸i cña m×nh b»ng c¸ch ch¬i trß ch¬i tËp thÓ dôc buæi s¸ng cïng c¸c b¹n Thá, lµm theo hiÖu lÖnh cña c«:

+ Tay ph¶i chèng vµo h«ng ph¶i.

+ GiËm ch©n ph¶i, tr¸i mçi bªn 2 lÇn

+ ChØ tay ph¶i vµo m¾t ph¶i, chØ tay tr¸i vµo m¸ tr¸i

C« hái: m¾t ph¶i, tay ph¶i, ch©n ph¶i, m¸ ph¶i ë bªn nµo. TrÎ tr¶ lêi: Ở bªn ph¶i, ng­îc laÞ víi bªn tr¸i.

- X¸c ®Þnh phÝa ph¶i, phÝa tr¸i cña b¶n th©n: C¸c con lÊy ræ to ®Æt bªn tr¸i cña m×nh, ræ nhá ®Æt bªn ph¶i sau ®ã bá c©y b¾p c¶i vµo ræ bªn tr¸i, cñ su hµo vµo ræ bªn ph¶i ®Ó mang ®i röa rau.
* HĐ3: LuyÖn tËp
   Ch¬i trß ch¬i lÊy thªm mét sè lo¹i rau bá vµo ræ bªn ph¶i, bªn tr¸i ®Ó ®i röa theo yªu cÇu cña c«. VÝ dô: lÊy cñ c¶i bá vµo ræ bªn ph¶i,...

- C¸c con rÊt ngoan ®­îc b¹n Thá tÆng quµ. Con h·y ®Ó hép quµ mµu xanh sang bªn ph¶i m×nh, hép mµu ®á sang bªn tr¸i. Cho nhiÒu trÎ ch¬i víi c¸c hép quµ to nhá nhiÒu mµu s¾c kh¸c nhau KÕt thóc: Cïng c¸c b¹n Thá ch¬i: Trêi n¾ng, trêi m­a.
	Trẻ hứng thú 

Trẻ làm theo yêu cầu của cô

Trẻ làm theo hiệu lệnh của cô
- Trẻ thực hiện

- Trẻ hứng thú chơi trò chơi.

Trẻ hát

	Chơi ngoài trời:
HĐCCĐ: Bé chơi giao thông

TCV§: MÌo ®uæi chuét

Ch¬i tù do: Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi
	 Kiến thức

- Trẻ được ra ngoài trời tiếp xúc với thiên nhiên và hít thở không khí trong lành.
- Trẻ biết được đặc điểm của ngã tư đường phố: Có đèn tín hiệu giao thông, có lòng đường, vỉa hè, vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, có khu vực điều khiển khi có chú cảnh sát giao thông.
- Trẻ biết một số quy định giao thông khi đi qua ngã tư đường phố: Đi theo tín hiệu đèn giao thông và sự chỉ dẫn của chú cảnh sát giao thông.

- Trẻ biết quyền được tham gia (Quyền được vui chơi, Quyền được bày tỏ ý kiến)
 Kỹ năng

- Trẻ có kĩ năng tham gia giao thông khi đi qua ngã tư đường phố: đi theo tín hiệu đèn giao thông, đi theo hiệu lệnh của chú cảnh sát giao thông, đi đúng phần đường dành cho người đi bộ,
- Rèn và phát triển cho trẻ các kỹ năng và tố chất vận động: phối hợp chân tay nhịp nhàng, nhanh, bền khéo khi tham gia trò chơi.
- Rèn luyện khả năng chú ý, quan sát, ghi nhớ, phán đoán, suy luận và phản ứng nhanh khi tham gia trò chơi; kĩ năng làm việc theo nhóm.
 Thái độ

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào hoạt động;
- Trẻ có ý thức nghiêm chỉnh chấp hành luật ATGT khi tham gia giao thông
- Trẻ biết đoàn kết, chia sẻ khi tham gia trò chơi.
	- Sân trường có mô hình giao thông


	 Ổn định tổ chức,  gây hứng thú

- Trẻ hát bài: Em đi qua ngã tư đường phố

 Nội dung

HĐ1: Bé chơi giao thông

Khi quan sát các con có quyền được tham gia bày tỏ ý kiến của mình 

- Chúng mình quan sát thấy có gì mới trên sân trường nào?
 Đúng rồi, đây là mô hình ngã tư đường phố mà các cô đã chuẩn bị cho chúng mình đấy
- Chúng mình thấy ngã tư đường phố ở những đâu nào?
- Con thấy mô hình ngã tư đường phố trên sân trường có giống với ngã tư đường phố mà các con đã từng đi qua/đã nhìn thấy trên TV không?
- Bây giờ, chúng mình có muốn thăm quan ngã tư đường phố không nào?
- Trước khi tham quan thì cô có một số lưu ý cần chúng mình ghi nhớ: Để đảm bảo an toàn thì chúng mình không chạy ra cổng trường, cùng nhau tham quan ở ngã tư đường phố. Khi nghe thấy tiếng xắc xô chúng mình sẽ tập trung bên cạnh cô, chúng mình nhớ chưa?
- Cô mời chúng mình đi tham quan ngã tư đường phố.
- Chúng mình vừa khám phá điều gì?
- Con thấy ngã tư đường phố như thế nào? Có đặc điểm gì?
- Bây giờ, cô trò mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu kĩ hơn về một số quy định giao thông khi đi qua ngã tư đường phố nhé.
- Khi đi qua ngã tư đường phố thì chúng ta cần tuân theo những quy định gì?
* Đi theo sự chỉ dẫn của chú cảnh sát giao thông
- Cô đố chúng mình, ở ngã tư đường phố còn có một người rất quan trọng làm nhiệm vụ chỉ dẫn, điều khiển các phương tiện giao thông để tránh ùn tắc giao thông. Đố chúng mình biết đó là ai?
- Chúng mình đã được làm quen về một số hiệu lệnh chỉ dẫn của chú cảnh sát giao thông rồi đúng không nào?
+ Hiệu lệnh cấm đường là như thế nào? Chúng mình cùng đóng vai chú cảnh sát giao thông làm hiệu lệnh cấm đường nào.
+ Khi có hiệu lệnh cấm đường thì các phương tiện giao thông như thế nào?
+ Khi chú cảnh sát giao thông giang ngang hai tay thì sao?
=> Cô khái quát: Để tránh ùn tắc đường, tránh xảy ra tai nạn, khi qua ngã tư đường phố chúng ta phải tuân thủ theo đúng sự điểu khiển của cô, chú cảnh sát giao thông. Khi chú đưa tay báo hiệu chỉ đường hướng nào hướng đó được phép đi.
- Để đi qua ngã tư đường phố an toàn thì còn có quy định nào nữa?
+ Người ngồi trên phương tiện là xe mô tô, xe gắn máy phải như thế nào?
+ Người đi bộ khi tham gia giao thông cần chú ý điều gì?
 Cô khái quát: Lòng đường là phần đường dành cho các PTGT như xe đạp, xe máy, ôtô…còn người đi bộ thì đi ở vỉa hè hay sát lề đường bên tay phải, không được đi dưới lòng đường. Khi muốn sang bên đường người đi bộ cần đi trên vạch trắng, các con còn nhỏ nên khi qua đường cần có người lớn dắt các con nhớ chưa nào?
- Nếu đi đường không tuân theo những quy định an toàn giao thông thì chuyện gì sẽ xảy ra?

HĐ2: TCVĐ: MÌo ®uæi chuét
Cô nói CC, LC cho trẻ chơi vài lần

HĐ3: Ch¬i tù do: Với bóng, vòng, phấn, Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi

Các con có quyền được vui chơi, các con hãy lựa chọn những đồ chơi và bạn chơi mà các con thích
- Cô còn nhiều trò chơi nữa như: Ở khu vực này có vòng, còn ở khu vực kia có phấn, đu quay...Bây giờ ai thích chơi ở khu vực nào thì về khu vực đó chơi

- Cô giới hạn khu vực chơi gần nhau để dễ bao quát trẻ

- Khi trẻ chơi cô bao quát chú ý theo dõi để đảm bảo an toàn cho trẻ. Cô cùng chơi với trẻ

 Kết thúc

Cô nhận xét cho trẻ chuyển hoạt động
	- Mô hình ngã tư đường phố

- Trên đường ở Thành phố.

- Có ạ!

- Đèn đỏ phải dừng, đèn vàng đi chậm lại, đèn xanh mới được đi

- Chú cảnh sát giao thông.

- Người đi đường phải dừng lại.

- Đội mũ bảo hiểm

- Đi trên vỉa hè và đi bên phía tay phải.

- Trẻ chơi theo hướng dẫn của cô

- Trẻ tự do lựa chọn trò chơi và đồ chơi theo ý thích.

	Chơi hoạt động ở các góc
	Chơi như ngày thứ 2



	Hoạt động chiều 
- Dạy trẻ làm quen với 1 số ký hiệu: Nhà vệ sinh nam- nữ; Ký hiệu các góc chơi.

- Chơi ở góc thư viện sách của nhà trường


	- Trẻ nhận biết được khu vực đi vệ sinh giành cho nam và nữ

- Trẻ nhận biết tên các góc chơi trong lớp

- Góc thư viện nhà trường giáo dục trẻ tính ham đọc sách và rèn kỹ năng sử dụng sách
	- Nhà vệ sinh có ký hiệu nam, nữ
- Các góc choi trong lớp học có tên gọi kí hiệu bằng biểu bảng

- Góc thư viện của nhà trường có các loại sách phong phú đa dạng để trẻ lựa chọn
	- Cô dẫn trẻ đến các khu vực, các góc chơi hỏi trẻ :
+ Đây là phòng vệ sinh của nam hay nữ? Tại sao con biết? Căn cứ vào đâu?

+ Đây là góc chơi gì? Tại sao con biết? Con thích chơi góc nào nhất?

+ Giáo dục trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định và nhận biết được các góc chơi
	- Trẻ quan sát rồi trò chuyện cùng cô

	Nhật ký
	· Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………

· Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………….………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………


Thứ 5 ngày 2 tháng 10 năm 2025
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Sáng nay ai đưa con đi học? 

- Con thích ăn món gì nhất?

- Con thích chơi ở góc nào?

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	KHĐ của trẻ

	Hoạt động KPXH Bé là ai


	Kiến thức:
  - Trẻ biết tự giới thiệu đầy đủ về bản thân mình: Họ tên, tuổi, giới tính, sở thích…

+ Trẻ hiểu được quyền:

- Chấp nhận đặc điểm bên ngoài của cơ thể bản thân và người khác

- Sự giống và khác nhau giữa mọi người về đặc điểm về hình dáng bên ngoài, sở thích tính cánh, tìm hiểu về cơ thể nhận thức mỗi người cần được tôn trọng, kể cả người khuyết tật.

 Kỹ năng:
  - Trẻ mạnh dạn tự giới thiệu về bản thân. Nói được khả năng và sở thích của bản thân.
  - Rèn kỹ năng giao tiếp, diễn đạt ngôn ngữ mạch lạc.
Thái độ:
  - Trẻ chú ý lắng nghe và mạnh dạn khi giao tiếp cùng cô.
  - Có ý thức nhận biết về giới tính, lễ phép trong ứng xử.

	Đồ dùng của cô
  - Tranh bé trai, bé gái.
  - 2 tấm bảng đa năng
 Đồ dùng của trẻ

- Một số tranh lô tô trang phục bạn trai, bạn gái.

	 Gây hứng thú
- Cô cho trẻ chơi trò chơi: kết bạn
- Cách chơi: khi cô nói “kết bạn, kết bạn”. Trẻ nói “kết mấy, kết mấy”. VD; Cô nói: kết cho cô 2 bạn thì nhiệm vụ của trẻ là sẽ nhanh chân tìm bạn để kết theo yêu cầu của cô.
* Giáo dục trẻ: Trẻ biết vâng lời cô và gia đình, phải yêu mến, đoàn kết với bạn bè, không tranh dành đồ chơi với bạn khi chơi.
 Nội dung
Trò chuyện về bản thân
- Trong lớp chúng ta có rất nhiều bạn và bạn nào cũng biết tên, tuổi, sở thích của bản thân mình cả. Bây giờ chúng ta hãy cùng thi tài xem bạn nào có thể giới thiệu về mình một cách hay nhất nào? (Cô mời lần lượt từng bạn tự giới thiệu về mình cho cả lớp biết)
- Họ tên con là gì?
- Năm nay con bao nhiêu tuổi?
- Là con trai hay con gái?
- Sở thích của con như thế nào? (Thích ăn gì? Chơi gì? Chơi với ai? Thích mặc quần áo như thế nào?
- Tại sao mình nhìn mà biết bạn đó là trai hay gái? - Nếu là trai thì tóc ngắn nhưng nếu bạn đó để tóc dài thì sao? Còn bạn gái thì như thế nào?

 - Bạn trai, bạn gái có được đeo khuyên tai không nào? 

- Bạn trai, bạn gái đó có tính tình như thế nào?
(Khi cháu kể cô khuyến khích cháu mạnh dạn, tự tin kể mạch lạc, rõ ràng không sợ sệt hay nhúc nhác).
- Con phải biết tên của chính mình, của bạn để khi có ai đó gọi, con sẽ biết và sẽ trả lời. Còn khi con biết con là bạn trai hay bạn gái để con có thể nhận biết được giới tính của con khi lớn lên và khi đi vệ sinh con sẽ biết đi đúng nơi quy định. còn nữa biết sở thích của mình để mình còn nói cái mình thích cho bố mẹ biết nhé!
- Cô tóm lại:  Giáo dục quyền: Mỗi bạn đều có họ, tên, sở thích, giới tính… khác nhau nhưng các con đều có quyền được Chấp nhận đặc điểm bên ngoài của cơ thể bản thân và người khác; Sự giống và khác nhau giữa mọi người về đặc điểm về hình dáng bên ngoài, sở thích tính cánh, tìm hiểu về cơ thể nhận thức mỗi người cần được tôn trọng, kể cả bạn bị  khuyết tật.

 - Các con phải biết vâng lời cô và gia đình, biết giao tiếp với nhau trong học hành và vui chơi, biết yêu thương người thân, bạn bè và cô giáo, biết cảm xúc vui buồn và chia sẽ lẫn nhau.
Luyện tập: Trò chơi : Nhận đúng tên mình
* Cách chơi: Cả lớp đi vòng tròn hát bài hát: Bạn có biết tên tôi và khi cô nói tên bạn nào thì bạn đó hãy chạy nhanh đến bên cô nhé.
VD: Bạn nào có tên là ...A”...Những trẻ có tên là A sẽ lại bên cô. Bạn nào không nhận được tên mình sẽ phải nhảy là cò.
- Cho trẻ chơi 3-4 lượt
Trò chơi : Thi xem đội nào thắng
- Cách chơi: Cô chuẩn bị hình ảnh bạn trai bạn gái trên bảng chưa có trang phục, trong các rổ có lô tô trang phục bạn trai và bạn gái, nhiệm vụ của một đội là lấy trang phục của bạn trai, một đội lấy trang phục của bạn gái.
- Luật chơi: Kết thúc 1 bản nhạc đội nào lấy được nhiều trang phục thì đội đó thắng cuộc.
- Tổ chức cho trẻ chơi 2 – 3 lần
 Kết thúc 
- Trẻ hát bài: Cái mũi
	- Trẻ chơi trò chơi cùng cô

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Lần lượt từng bạn tự giới thiệu về mình
- Trẻ lắng nghe
-Trẻ lắng nghe hướng dẫn cách chơi
-Trẻ chơi 3-4 lượt
-Trẻ lắng nghe cô giải thích cách chơi, luật chơi
-Trẻ chơi 2 – 3 lần


	Chơi ngoài trời:
HĐCCĐ: Hoạt động thí nghiệm: Vật lăn được và không lăn được
TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
 Chơi tự do: Với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ chơi sân trường


	* Kiến thức

- Qua thí nghiệm trẻ biết được một số vật có dạng tròn có thể lăn được, một số vật không thể lăn được.

- Trẻ biết quyền được tham gia (Quyền được vui chơi, Quyền được bày tỏ ý kiến
* Kỹ năng

 - Giúp trẻ phát triển khả năng quan sát, đánh giá các sự vật hiện tượng.

- Phát triển khả năng suy luận

* Thái độ

- Thích khám phá khoa học

- Trẻ hứng thú tham gia chơi, vui chơi đoàn kết


	- Một số vật dụng: Bút chì, lon nước, chiếc giày…


	 Ổn định tổ chức, gây hứng thú

- Cô và trẻ chơi TC gieo hạt

Nội dung

+ HĐ 1: HĐCCĐ: Vật lăn được và không lăn được

Các con có quyền tham gia làm thí nghiệm và có quyền được tham gia bày tỏ ý kiến của mình 

Cô làm thí nghiệm theo từng bước

+ Bước 1: Cô kê cao một đầu ván

+ Bước 2: Đặt một số vật (Bút chì, lon nước, giày, dép…)

+ Bước 3: Quan sát và nhận xét

- Trong quá trình làm thí nghiệm cô trò chuyện cùng trẻ: 

+ Trên tay cô cầm vật gì? 

+ Vật này có dạng hình gì?

+ Các con đoán xem nếu cô đặt vật này lên đầu cao của ván gỗ diều gì sẽ xảy ra?….

+ Cho trẻ quan sát đưa ra nhận xét và rút ra kệt luận.

*Kết luận: Những vật có dạng tròn lăn được.

+ HĐ2: TCVĐ: Ô tô và chim sẻ

- Chúng mình cùng thực hiện quyền được vui chơi với trò chơi này nhé
- Cô hướng dẫn trẻ cách chơi.

- Tổ chức cho trẻ chơi 3 lần. 
- Cô nhận xét kịp thời sau mỗi lần chơi.
+ HĐ3: Chơi tự do: Với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ chơi sân trường.

Các con có quyền được vui chơi, các con hãy lựa chọn những đồ chơi và bạn chơi mà các con thích
- Cô giới hạn sân chơi, vị trí chơi để dễ 

quát. 
- Cô theo dõi bao quát đảm bảo an toàn cho trẻ. 
Kết thúc
- Gần hết giờ, cô tập trung trẻ lại, điểm danh lại sĩ số . 
- Cho trẻ xếp hàng vào lớp.
	- Trẻ chơi TC.

+Trẻ trả lời theo yêu cầu của cô.

- Trẻ thỏa mái nêu ra ý kiến cá nhân mà trẻ nhìn thấy.

- Trẻ chơi trò chơi theo hướng dẫn của cô.

- Trẻ tự do lựa chọn trò chơi, đồ chơi và bạn chơi mà mình thích.

- Trẻ xếp hàng vào lớp

	Hoạt động thay thế hoạt động góc
Hoạt động trải nghiệm:

Tuốt rau ngót

	+Kiến thức
- Trẻ biết tên một số loại rau như rau ngót, rau mùng tơi...

- Trẻ hiểu về một số loại rau qua đặc điểm riêng biệt và biết tác dụng khi ăn rau xanh cung cấp chất vitamin và chất khoáng, chất xơ tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

+Kỹ năng
- Kỹ năng tuốt rau  ngót.

- Trẻ trả lời được câu hỏi của cô rõ ràng, mạch lạc.

+ Thái độ
 - Trẻ hứng thú tham gia giúp đỡ bố mẹ những công việc nhỏ.

 - Trẻ biết vâng lời bố mẹ, cô giáo và người lớn.
	- Rau ngót, rổ đựng rau.


	 Ổn định tổ chức, gây hứng thú
- Cô xin chào tất cả các con

- Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con nhặt rau ngót, để thực hiện được hoạt động này các con cùng quan sát cô thực hiện nhé

 Nội dung
 Dạy trẻ tuốt rau ngót
- Trước tiên đối với rau ngót chúng ta loại bỏ lá già, lá vàng úa, lá sâu đi, chúng ta sẽ dùng tay tuốt từ trong ra ngoài, lá chúng ta để vào 1 rổ, tuốt đến khi hết cành rau, cuống chúng ta bỏ đi, tiếp tục như vậy đối với những cành khác cho đến hết rổ rau.

- Vậy là cô đã hướng dẫn các con cách tuốt rau xong rồi, với loại rau ngót chúng mình có thể chế biến rất nhiều món ăn, như món thịt băm rau ngót, nhớ nhé trước khi nấu các con rửa thật sạch. ngoài rau ngót ra còn có rất nhiều loại rau khác như rau mồng tơi…

- Giáo dục: Các con nhớ ăn nhiều loại rau xanh để bổ sung vitamin và chất khoáng, giúp cơ thể khỏe mạnh

- Ở nhà các con có giúp bố mẹ những công việc nhỏ này không?

Và bây giờ cô sẽ cho chúng mình cùng thực hành trải nghiệm tuốt rau nhé!

Cô cho trẻ tuốt rau  

 Kết thúc

Cô và trẻ cùng thu dọn đồ dùng

Cô động viên khen ngợi trẻ
	· Trẻ chào cô

· Trẻ chú ý quan sát

-Trẻ tập chung quan sát cô hướng dẫn 

-Trẻ trả lời

-Trẻ thực hiện

-Trẻ giúp cô cất đồ dùng

	Hoạt động chiều

- Thực hiện vở Tạo hình

- Rèn thao tác vệ sinh rửa mặt, rửa tay

	- Rèn cho trẻ kỹ năng phát âm chữ và tập tô, đồ nét chữ.
	- Vở LQTH

- Bút Sáp màu
	- 
	Trẻ thực hiện vở theo hướng dẫn của cô.

	Nhật ký
	· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………

· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………….………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………


Thứ 6 ngày 3 tháng 10 năm 2025
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về món ăn trẻ yêu thích

- Ai là người nấu cho các con ăn?

- Con có yêu quý gia đình của mình không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	KHĐ của trẻ

	Chơi ngoài trời:
Đồng diễn toàn trường bài A ram san sam zurli
Giao lưu vận động 4D và 4C: Nhảy bao bố

Chơi tự do: Với bóng, vòng, phấn, và đồ chơi sân trường


	* Kiến thức:

- Trẻ tập bài đồng diễn: A ram san sam zurli

- Biết lợi ích của việc tập thể dục thường xuyên

- Trẻ chơi các trò chơi đúng luật chơi, cách chơi

- Quyền của trẻ: Chơi vui vẻ với tất cả các bạn và người khác
* Kỹ năng: 

- Tập đều các bài đồng diễn, đẹp

 - Rèn sự khéo léo và sự phối hợp nhẹ nhàng, ăn ý giữa các thành viên trong nhóm khi tham gia trò chơi cùng nhau.

* Thái độ:

-  GD trẻ thường xuyên tập luyện thể dục thể thao

- Có tinh thần đoàn kết, hợp tác trong khi chơi.


	+ Nhạc chơi trò chơi

+ 6 bao bố

+ Vẽ 2 vạch (1 vạch xuất phát, 1 vạch đích)

- Số lượng: Mỗi lớp 10 trẻ chơi chia làm 2 đội thi đua nhau.

- Đồ dựng của trẻ: Bóng, vòng, phấn

- Địa điểm: Sân trường

- Đồ dùng của trẻ: Bóng, vòng, phấn

- Địa điểm: Sân trường


	Gây hứng thú

- Cô tập trung trẻ đến bên cô

- Các con có biết hôm nay là thứ mấy không?

- Ngày thứ 6 chúng mình thường có những hoạt động gì?

- Cô nhắc nhở trẻ và cho trẻ xuống sân trường

. Nội dung

* HĐ 1: Đồng diễn bài A ram san sam zurli

- Trẻ hát múa, nhảy erobic cùng toàn trường

* HĐ2: Giao lưu vận động 4D và 4C: Nhảy bao bố

- Luật chơi

+ Người chơi nào nhảy trước lệnh xuất phát là phạm luật

+ Người nhảy chưa đến đích mà quay lại cũng phạm luật

+ Nhảy chưa về đến đích mà bỏ bao ra cũng phạm luật

- Cách chơi: Mỗi đội 5 trẻ tham gia chơi xếp thành hàng dọc do ban tổ chức quy định, Khi có hiệu lệnh trẻ đầu hàng  nhảy đến đích rồi quay trở lại mức xuất phát đưa bao cho người thứ 2. Cứ như vậy đến người cuối cùng, đội nào về trước đội đó thắng.

- Cô cho trẻ chơi: Cô vừa quan sát trẻ chơi vừa làm trọng tài.

*HĐ3: Chơi tự do: Với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ chơi sân trường.
- Cô giới hạn sân chơi, vị trí chơi để dễ bao quát. 

- Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết, đảm bảo an toàn.

- Cô bao quát, hướng dẫn trẻ, chơi cùng với trẻ.

Kết thúc

 - Gần hết giờ, cô tập trung trẻ lại, điểm danh lại sĩ số . 
- Cho trẻ xếp hàng vào lớp.
	Trẻ xúm xít bên cô

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ xếp hàng đi xuống sân trường

-Trẻ hát múa theo nhạc

- Trẻ chơi theo hướng dẫn của cô.

- Trẻ tự do lựa chọn đồ chơi và trò chơi mà trẻ thích dưới sự bao quát của cô

- Trẻ xếp hàng đi vào lớp

	HĐHỌC

LQVVH

Thơ: 
Cô giáo của em
	- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả. Trẻ hiểu nội dung bài thơ.

- Trẻ đọc bài thơ diễn cảm theo cô và bước đầu thuộc bài thơ.

- Rèn khả năng phát triển ngôn ngữ cho trẻ, trẻ nói mạch lạc, rõ ràng, không ngọng.Trẻ ngắt đúng nhịp các câu thơ để thể hiện được nội dung bài thơ.

- Rèn cho trẻ khả năng ghi nhớ và sự tập trung chú ý.

- GD trẻ kính trọng và nghe lời cô giáo

	-Tranh minh hoạ nội dung bài thơ.

- Câu hỏi đàm thoại.

- Bài hát “Cô và mẹ”


	Trò chuyện gây hứng thú

- Cô cho trẻ hát bài “Cô và mẹ”.

- Cô vừa cho các con hát bài hát gì? Bài hát nói về điều gì ? Cô cho trẻ xem tranh một số hoạt động của cô giáo. Sau đó cô dẫn vào bài.

- Cô biết 1 bài thơ rất hay nói về cô giáo  đó là bài thơ “Cô giáo của con” các con cùng nghe cô đọc bài thơ nhé.

Bài mới

* Hoạt động 1: Cảm nhận nội dung bài thơ.

- Cô đọc cho trẻ nghe bài thơ lần1(không dùng tranh minh hoạ).

- Cô vừa đọc bài thơ gì??

- Cô đọc cho trẻ nghe bài thơ lần 2 (dùng tranh minh hoạ). Cô giảng nội dung bài thơ và giải thích một số từ khó

- Đàm thoại về nội dung bài thơ, kết hợp đọc trích dẫn:

+ Bài thơ có tên là gì ?

+ Mỗi khi vào lớp thì cô giáo của con  như thế nào? (trích 2 câu thơ đầu).

+ Cô giáo say sưa giảng bài? Điều đó thể hiện ở câu thơ nào?( trích 2 câu thơ tiếp theo)

+ Tác giả đã nói giọng của cô giáo như nào? (trích 2 câu thơ tiếp)

+ Điều mà cô giáo không thích là gì?? (trích 2 câu cuối)

* Hoạt động 2: Dạy trẻ đọc thơ

+ Cô đọc thơ lại 2-3 lần cho trẻ đọc theo.

+ Cô cho trẻ đọc bài thơ nếu trẻ gặp khó khăn cô động viên, nhắc trẻ để trẻ đọc tiếp.

+  Biểu diễn đọc thơ

- cô cho trẻ đọc thơ theo tổ, nhóm và gọi nhiều cá nhân lên đọc. Khi trẻ đọc cô khuyến khích trẻ đọc diễn cảm và làm một số động tác minh họa.

Kết thúc.

- Cô cho trẻ hát bài “ Cô và mẹ” và kết thúc 
	- Cả lớp hát.

- Cô và mẹ.

- Nghe cô đọc thõ.

- Cô giáo của con.

- Cô giáo của con.

- Cô cười thật tươi.

- Say sưa giảng bài.

- Ấm áp.

- Bạn nào hay nghịch

- Đọc thơ cùng cô.

- Đọc theo tổ, nhóm, cá nhân.

- Hát “Cô và mẹ”

	Chơi hoạt động ở các góc
	Nâng cao yêu cầu

Bổ sung đồ dùng vào góc xây dựng các loại cây hoa và cây xanh

	Hoạt động chiều

Nêu gương bé ngoan - biểu diễn văn nghệ cuối tuần


	Kiến thức
- Trẻ biết nhận xét gương người tốt, việc tốt trong ngày, trong tuần, tiêu chuẩn đạt bé ngoan trong tuần. 

Kỹ năng
- Trẻ nói mạch lạc, diễn đạt được ý của mình

- Trẻ có thói quen giữ gìn vệ sinh thân thể, biết tham gia giữ gìn môi trường lớp sạch sẽ, biết ý thức bảo vệ môi trường.

 Thái độ
- Trẻ thích thú tham gia hoạt động nêu gương, vâng lời người lớn khi có khuyết điểm và biết nói lời cảm ơn và xin lỗi.

- Trẻ mong muốn được nhận phiếu bé ngoan.


	- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.
- Đàn nhạc có ghi bài hát  Hoa bé ngoan, cả tuần đều ngoan.

	Ổn định tổ chức, gây hứng thú
Cô và trẻ hát bài hát: Hoa bé ngoan

Hỏi trẻ về bài hát

Các con thấy hoa nào mẹ yêu nhất?

Đúng rồi hoa bé ngoan là bông hoa mà ông bà, bố mẹ và cô giáo đều yêu đấy.

Vậy hôm nay là thứ mấy?

Thứ 6 là ngày gì?

Cuối tuần các con mong chờ điều gì ?

Nội dung 
* Nêu gương cuối tuần
+ Hỏi trẻ trong tuần có những bạn nào tốt?

Cô gọi 3-4 cá nhân trẻ trả lời

+ Hỏi trẻ những bạn nào? Bạn đã làm gì?

+ Cô biết có nhiều bạn làm được việc tốt các con có thể kể cho cô và các bạn cùng nghe không?

+ Cô mang bảng bé chăm ngoan và tổng kết bé ngoan.

Để nhận được phiếu bé ngoan các con phải đạt những gì?

Cho trẻ nhắc lại  tiêu chí trong tuấn

Tiêu chí 1: Bé giúp mẹ giúp cô
Tiêu chí 2: Bé bảo vệ môi trường
Tiêu chí 3: Bé biết nói cảm ơn, xin lỗi
Hỏi trẻ bạn nào giành được nhiều cờ nhất ở tiêu chí thứ nhất lên đếm cờ. và gắn ảnh

Trẻ có nhiều cờ nhất đạt danh hiệu “Bé gương mẫu” ở tiêu chí 1: Bé giúp mẹ giúp cô và trẻ được gắn ảnh
+ Ở tiêu chí 2: Bạn nào nhận được nhiều cờ lên khoe với cô và cả lớp. cô mời trẻ có số cờ nhiều nhất trong tuần và tuyên dương trẻ đạt danh hiệu bé bảo vệ môi trường và được gắn ảnh

+ Cô gợi hỏi trẻ số cờ trẻ nhận được ở tiêu chí 3 và mời trẻ được gắn ảnh.

Cô nhận xét các gương mặt và việc làm tốt tiêu biếu như: Các con biết cất đồ dùng đồ chơi, biết bỏ rác vào thùng rác, biết chăm sóc cây, tưới nước, bắt sâu.. rất nhiều việc tốt, ngoài ra cô thấy còn tiêu chí biết nói lời cảm ơn, xin lỗi nữa một số đã biết nhận lỗi và sửa sai đúng chỗ đều xứng đáng nhận bé ngoan.
Bé ngoan là các con không những ngoan ở lớp mà còn ngoan ở nhà nữa các con nhé. Cô muốn tuần sau các con cố gắng hơn nữa để có nhiều cờ nhé.
Cô nhận xét chung, khen trẻ.Tuyên dương tất cả trẻ đều được phiếu bé ngoan.

Cô mang bảng phiếu bé ngoan và cho trẻ chọn bé ngoan khi ra về vào chiều thứ 6.

* Liên hoan văn nghệ
Sau đây là chương trình vui liên hoan văn nghệ cuối tuần với ca khúc “Cả tuần đều ngoan” sáng tác của nhạc sỹ Phạm Tuyên

3.3. Kết thúc
Cho trẻ thu dọn đồ dùng cùng cô.
	 

- Trẻ hát: Hoa bé ngoan

- Trẻ trả lời

 

 

 

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ nhắc lại 3 tiêu chí.

1: Bé giúp mẹ giúp cô
2: Bé bảo vệ môi trường
3: Bé biết nói cảm ơn, xin lỗi
- Trẻ có nhiều cờ lên đếm số cờ và gắn ảnh.

 

- Trẻ kiểm tra số cờ

 

 

 

 

- Trẻ liên hoan văn nghệ cuối tuần.

 

- Trẻ thu dọn đồ dùng

	Nhật ký
	· Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………

· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………


NHẬN XÉT CỦA CHUYÊN MÔN








Ngày.....tháng 9 năm 2025

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

                                                          Phó hiệu trưởng

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 5 THÁNG 10
Chủ đề nhánh 2: Cơ thể bé 

(Thời gian thực hiện: Từ ngày 7/10 đến ngày 10/10/2025)

Thứ 2 ngày 6 tháng 10 năm 2025
Nghỉ tết trung thu

……………………………………………………………………………………

Thứ 3 ngày 7 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Hôm nay ai chở con đi học?

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con thích góc chơi nào nhất?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	KHĐ của trẻ

	Hoạt động giáo dục Steam

 Khám phá nguyên liệu làm khẩu trang (5E)

	*Kiến thức

- Trẻ biết tên, đặc điểm, công dụng của chiếc khẩu trang. Trẻ biết cách đeo khẩu trang. Rèn cho trẻ kỹ năng khẩu trang khi ra ngoài và phòng dịch covid 19. (S)
- Trẻ biết gọi tên gọi khẩu trang, biết bộ phận chiếc khẩu trang, công dụng khẩu trang. (T)
- Trẻ biết đeo khẩu trang đúng cách
- Trẻ biết các thao tác trong quy trình đeo khẩu trang đúng cách. (E)
- Trẻ biết màu sắc khẩu trang (M)
- Trẻ biết di màu trang trí chiếc khẩu trang (A)

* Kĩ năng

- Trẻ có kỹ năng quan sát, tìm tòi, khám phá, đặt câu hỏi về các nguyên liệu làm và trang trí chiếc khẩu trang (S)

- Lựa chọn được các phương tiện, đồ dùng, thiết bị để tìm hiểu, khám phá về các nguyên liệu làm và trang trí chiếc khẩu trang (T)

- Thể hiện được cái đẹp trong quá trình khám phá nguyên liệu làm và trang trí chiếc khẩu trang (A)

- Nhận biết số lượng các nguyên liệu để trang trí chiếc khẩu trang ( M)

* Thái độ

- Trẻ tích cực, tập trung, vui vẻ tham gia vào hoạt động.

- Trẻ phối hợp, hợp tác với bạn để thực hiện hoạt động.

- Lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định 
	- Hai hộp quà và khẩu trang
- Giá treo
- Mỗi trẻ một khẩu trang

- Bảng ghi chép kết quả khảo sát.

	Hoạt động 1: Thu hút

* Trẻ chơi trò chơi: Giấu tay
- Cô có gì đây ?
- Khẩu trang để làm gì ?
- Chúng ta đeo khẩu trang khi nào ?
-Tại sao phải đeo khẩu trang ?
- Đeo khẩu trang như thế nào ?
 Hoạt động 2: Khám phá
- Cô cho trẻ về ba nhóm khám phá chiếc khẩu trang.
-Về tên gọi, đặc điểm, màu sắc, bộ phận chiếc khẩu trang.

- Các nguyên liệu làm khẩu trang

Cô hướng dẫn ghi vào bảng ghi chép

Sau khi thảo luận mỗi nhóm cô yêu cầu 1 bạn làm thư ký của nhóm, tích vào bảng ghi chép các nguyên liệu làm khẩu trang

Các bộ phận của khẩu trang

Nguyên liệu làm khẩu trang

Hình dạng

Kích thước

Bộ phận ngăn giọt bắn
Giấy lụa

Quai đeo

Dây chun co giãn

Hình ảnh trang trí

Giấy vẽ

 Hoạt động 3: Giải thích - Chia sẻ

Sau khi trẻ khảo sát xong cho từng nhóm lên giải thích. Mỗi nhóm có 3 bạn lên trình bày.

- Nhóm các con đã khám phá những nguyên liệu nào làm khẩu trang?

- Khẩu trang có màu gì ?
- Đây là gì của khẩu trang ?
- Khẩu trang dùng để làm gì ?
- Khi nào thì đeo khẩu trang ?

- Cô khái quát: Đây là chiếc khẩu trang có màu xanh, có dây đeo, khi ra ngoài chúng ta đeo khẩu trang tránh bụi khói và phòng dịch covid 19. Vì vậy, hôm nay cô hướng dẫn các con đeo khẩu trang đúng cách 

Hoạt động 4: Áp dụng
- Cô hướng dẫn cách đeo khẩu trang.
- Cô cho trẻ thực hiện đeo khẩu trang đúng cách
- Cô hỏi lại trẻ cách đeo khẩu trang.
 Hoạt động 5: Đánh giá
- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ
	- Đeo chắn bụi và ngăn vi khuẩn lây nhiễm

- Khi đi ra đường

- Không đeo mắc bệnh

- Trẻ đeo khẩu trang cho cô xem

- Trẻ chia làm 3 nhóm thảo luận.

- Trẻ thực hiện đeo khẩu trang



	Chơi ngoài trời:

HĐ có CĐ: Bé chơi Spa

TC VĐ: Kéo co

Chơi TD: Chơi với hột hạt, phấn, que tính


	Kiến thức

- TrÎ hiểu được công việc của nghề dịch vụ: Gội đầu, chăm sóc sắc đẹp Spa, làm móng tay, móng chân.

- Nhí luËt ch¬i vµ ch¬i ®óng luËt

- Trẻ biết quyền được tham gia: Quyền được vui chơi
Kỹ năng

- Trẻ biết thực hiện các thao tác: Gội đầu, hấp tóc, đánh móng tay, móng chân, mát xoa da mặt.....

- Biết cách chơi trò chơi.

 Thái độ
- Biết yêu quý, kính trọng người làm nghề dịch vụ

- Vui chơi thoải mái, vui vẻ, đoàn kết, hứng thú với trò chơi
	 Đồ dùng của cô

- Cô chuẩn bị hệ thống câu hỏi đàm thoại

 Đồ dùng của trẻ

- Khu trải nghiệm Spa

	 Ổn định tổ chức, gây hứng thú

- Cô và trẻ ra sân và hát: Cùng đi chơi

Nội dung
*HĐ 1: TCVĐ: Kéo co
- C« nªu c¸ch ch¬i, luËt ch¬i cho trÎ.

* HĐ2: HĐ có CĐ: Bé chơi Spa

- Chúng mình cùng thực hiện quyền được vui chơi với các trò chơi này nhé
- Cô trò chuyện với trẻ về tiệm Spa:

+ Các con có biết chúng ta đến tiệm Spa để làm gì không?

+ Tiêm Spa các con nhìn thấy có những máy móc và phương tiện gì và đồ dùng gì?

+ Tiệm Spa có các dịch vụ gì?

+ Để tiệm đông khách thì thái độ của người phục vụ phải như thế nào?

+ Bây giờ cô xin mời các con hãy trải nghiệm các dịch vụ của Spa nhé!

+ Cô tham gia chơi cùng với trẻ. Hướng dẫn, giúp đỡ trẻ khi cần thiết.
 Chơi TD: Chơi với bóng, vòng, phấn, các đồ chơi ngoài trời

- Bây giờ cô và chúng mình cùng thực hiện quyền đó nhé. Các con hãy lựa chọn những khu vực chơi, đồ chơi mà các con thích.

 KÕt thóc: C« nhËn xÐt tuyªn d​¬ng trÎ chuyÓn ho¹t ®éng kh¸c.
	- TrÎ ch¬i 3-4 lÇn
- Trẻ trải nghiệm và trả lời các câu hỏi của cô

- TrÎ tù ch¬i.

- Gội đầu, sơn móng tay, móng chân, mát xoa da mặt, xoa bóp, bấm huyệt…

- Mấy hấp tóc, giường nằm, dầu gội, các lọ sơn móng tay.......

- Tươi cười, niềm nở, chu đáo và nhiệt tình với khách, chất lượng phục vụ phải tốt.

- Trẻ chơi ở các góc khác nhau.
- Trẻ tự do lựa chọn trò chơi và đồ chơi theo ý thích.

	Chơi hoạt động ở các góc
	1. Góc xây dựng : Xây dựng vườn rau sạch trường em.

+ Góc chơi với đồ chơi và xếp hình
- Ghép nút lớn , nhỏ, khối lắp ghép, khối gỗ, nỉ, que kem….
2. Góc học tập

+ Chơi với hột hạt theo số lượng

+ Chơi với bảng chun

+ Bộ chữ và chấm trẻ chọn và gép đúng số lượng

+Bộ gép chữ cái.

3. Góc phân vai: Phòng khám bệnh; cửa hàng ăn uống; gia đình; siêu thị đồ chơi
4. Góc tạo hình: In hình bàn tay bàn chân; vẽ các bộ phận của cơ thể; làm đồ chơi (Nặn búp bê, xé dán giấy làm váy cho búp bê); làm bé trai, bé gái từ nguyên vật liệu thiên nhiên
5. Góc sách truyện: Xem tranh ảnh, làm sách về bạn trai, bạn gái

	Hoạt động chiều 

- Đọc các bài thơ, giải câu đố  có trong chủ đề bản thân
- Thực hiện vở LQVT

	- Qua câu đố trẻ nhận biết được các bộ phận của cơ thể và phân biệt giới tính
	- Các bài thơ và câu đố trong chủ đề
	- Cô đọc câu đố
- Câu đố nào trẻ không giải được thì cô  gợi ý cho trẻ
	- Trẻ giải câu đố

	Nhật ký
	· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………

· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

-Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Thứ 4 ngày 8 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	KHĐ của trẻ

	Hoạt động làm quen với toán

Phân biệt phía trên - dưới, trước -  sau của bản thân

NDTH: Đồ dùng của bé

	 Mục đích, yêu cầu
a. Kiến thức
 - Trẻ biết phía trên - dưới, trước - sau đối với bản thân trẻ.

- Trẻ xác định được các phía của bản thân trẻ

b. Kỹ năng
- Rèn sự chú ý ghi nhớ có chủ định cho trẻ.
- Phát triển khả năngdieenx tả mạch lạc, chính xác các phía của bản thân
- Qua bài học, trẻ biết định hướng trong không gian.
c. Giáo dục
    - Trẻ ngoan ngoãn, chú ý, nghiêm túc trong giờ học, biết quan tâm đến bạn bè

	 Chuẩn bị
- Bóng bay buộc dây trên cao, bánh kẹo, 1 chú thỏ bông, hoa dán dưới nền nhà
- Mỗi trẻ 1 rổ đựng đồ chơi bên trong có 1 củ cà rốt, 1 xắc xô.
- Bài hát, bài đồng  giao, trò chơi.


	 Gây hứng thú
 Nhắn tin nhắn tin

- Gọi trẻ đến bên cô:
- Các con ơi! Hôm nay, bạn Thỏ Bông tròn 4 tuổi và bạn đã gữi lời mời tất cả các bạn trong lớp chúng mình tới nhà bạn ấy tham dự đấy! Các con hãy cùng cô mang bánh và quà sinh nhật đến cho bạn ấy nào! ( Trẻ vui đọc bài thơ: Phải là hai tay đi về chỗ.

Nội dung
* Hoạt động 1: Dạy trẻ nhận biết phía trên-dưới, trước-sau đối với bản thân.
- Bạn Thỏ Bông đã trang trí cho ngày sinh nhật của mình thật đẹp đấy, chúng mình cùng đi xem nào!

- Đây là gì vậy?

- Những quả bóng bay có màu gì? Được treo ở đâu?

- Chúng mình phải làm thế nào để nhìn thấy bóng bay?

- Vì sao phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy bóng bay?

- Cô hỏi nhiều trẻ và gợi ý cho trẻ nhấn mạnh được từ: Phía trên

- Bạn Thỏ đã tranng trí những quả bóng bay này ở phía trên rất đẹp, ngoài ra, bạn còn trang trí gì nữa nhỉ?

- Ai giỏi cho cô biết, sàn nhà thỏ trang trí gì nào?

- Những bông hoa có màu gì? Được dán ở đâu?

- Chúng mình phải làm gì để có thể nhìn thấy bông hoa đó?

- Vì sao phải cúi xuống mới nhìn thấy?

- Cô hỏi nhiều trẻ và gợi ý cho trẻ nhấn mạnh được từ “ Phía dưới”

- Các con vừa nhìn thấy  sự khéo léo của thỏ Bông qua cách trang trí nhà cửa rồi. Để ngày sinh nhật bạn Thỏ có nhiều điều bất ngờ chúng mình cùng tổ chức tặng quà cho bạn ấy một cách thật vui vẽ  nào!

- Bạn Thỏ thích ăn gì nhất?

Cô đã chuẩn bị những món quà cho bạn ấy rồi, chúng mình cùng lấy những món quà ra nào!

- Bây giờ các con hãy nhìn xem, cô có gì đây? Các con có nhìn thấy củ cà rốt này không? Vì sao các con lại nhìn thấy? 

- Những củ cà rốt này thật thơm ngon phải không nào!

- Chúng ta hãy cùng tặng nó cho thỏ trắng nào!

- Tiếp theo, hãy nhìn xem, sau lưng cô có gì? Vì sao các con lại không thấy? 

- Những hộp bánh kẹo này thật thơm ngon phải không nào.

Hoạt động 2: Trò chơi: Hãy làm theo cô nói, không làm theo cô làm
- Ngày hôm nay, đến tham dự với buổi sinh nhật thỏ Bông, cô còn mang đến cho các con 1 trò chôi rất hay nữa đấy, trò chơi mang tên: Hãy làm theo cô nói, không làm theo cô làm
- Cô nêu cách chơi, luật chơi.

- Cho trẻ chơi 3 - 4 lần.

 Kết thúc: Trẻ vui hát bài : Bạn có biết tên tôi và ra sân chơi.
	-Trẻ làm theo yêu cầu của cô.

-Trẻ làm theo hướng dẫn của cô.

-Trẻ trả lời các câu hỏi của cô theo ý hiểu.

-Vì nó ở phía trước.

-Vì nó ở phía sau.

	Chơi ngoài trời:
HĐCCĐ: Bé chơi giao thông

TCDG: Nu na nu nống, chi chi chành chành, Lén cÇu vång
Chơi TD: Chơi với bóng, vòng, gậy thể dục, phấn…đồ chơi ngoài trời


	  Kiến thức

- Trẻ được ra ngoài trời tiếp xúc với thiên nhiên và hít thở không khí trong lành.
- Trẻ biết được đặc điểm của ngã tư đường phố: Có đèn tín hiệu giao thông, có lòng đường, vỉa hè, vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, có khu vực điều khiển khi có chú cảnh sát giao thông.
- Trẻ biết một số quy định giao thông khi đi qua ngã tư đường phố: Đi theo tín hiệu đèn giao thông và sự chỉ dẫn của chú cảnh sát giao thông.

- Trẻ biết quyền được tham gia (Quyền được vui chơi, Quyền được bày tỏ ý kiến)
 Kỹ năng

- Trẻ có kĩ năng tham gia giao thông khi đi qua ngã tư đường phố: đi theo tín hiệu đèn giao thông, đi theo hiệu lệnh của chú cảnh sát giao thông, đi đúng phần đường dành cho người đi bộ,
- Rèn và phát triển cho trẻ các kỹ năng và tố chất vận động: phối hợp chân tay nhịp nhàng, nhanh, bền khéo khi tham gia trò chơi.
- Rèn luyện khả năng chú ý, quan sát, ghi nhớ, phán đoán, suy luận và phản ứng nhanh khi tham gia trò chơi; kĩ năng làm việc theo nhóm.

- Chơi thành thạo trò chơi

 Thái độ

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào hoạt động;
- Trẻ có ý thức nghiêm chỉnh chấp hành luật ATGT khi tham gia giao thông
- Trẻ biết đoàn kết, chia sẻ khi tham gia trò chơi.


	- Sân trường có mô hình giao thông

- Hệ thống câu hỏi đàm thoại


	 Ổn định tổ chức,  gây hứng thú

-Trẻ hát bài: Em đi qua ngã tư đường phố
 Nội dung
*HĐ 1: Bé chơi giao thông

- Cô giáo dục: Khi trải nghiệm sân chơi giao thông các con có quyền tham gia đưa ra ý kiến của mình và quyền được vui chơi.

- Chúng mình quan sát thấy có gì mới trên sân trường nào?
 Đúng rồi, đây là mô hình ngã tư đường phố mà các cô đã chuẩn bị cho chúng mình đấy
- Chúng mình thấy ngã tư đường phố ở những đâu nào?
- Con thấy mô hình ngã tư đường phố trên sân trường có giống với ngã tư đường phố mà các con đã từng đi qua/đã nhìn thấy trên TV không?
- Bây giờ, chúng mình có muốn thăm quan ngã tư đường phố không nào?
- Trước khi tham quan thì cô có một số lưu ý cần chúng mình ghi nhớ: Để đảm bảo an toàn thì chúng mình không chạy ra cổng trường, cùng nhau tham quan ở ngã tư đường phố. Khi nghe thấy tiếng xắc xô chúng mình sẽ tập trung bên cạnh cô, chúng mình nhớ chưa?
- Cô mời chúng mình đi tham quan ngã tư đường phố.
- Chúng mình vừa khám phá điều gì?
- Con thấy ngã tư đường phố như thế nào? Có đặc điểm gì?
- Bây giờ, cô trò mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu kĩ hơn về một số quy định giao thông khi đi qua ngã tư đường phố nhé.
- Khi đi qua ngã tư đường phố thì chúng ta cần tuân theo những quy định gì?
* Đi theo sự chỉ dẫn của chú cảnh sát giao thông
- Cô đố chúng mình, ở ngã tư đường phố còn có một người rất quan trọng làm nhiệm vụ chỉ dẫn, điều khiển các phương tiện giao thông để tránh ùn tắc giao thông. Đố chúng mình biết đó là ai?
- Chúng mình đã được làm quen về một số hiệu lệnh chỉ dẫn của chú cảnh sát giao thông rồi đúng không nào?
+ Hiệu lệnh cấm đường là như thế nào? Chúng mình cùng đóng vai chú cảnh sát giao thông làm hiệu lệnh cấm đường nào.
+ Khi có hiệu lệnh cấm đường thì các phương tiện giao thông như thế nào?
+ Khi chú cảnh sát giao thông giang ngang hai tay thì sao?
=> Cô khái quát: Để tránh ùn tắc đường, tránh xảy ra tai nạn, khi qua ngã tư đường phố chúng ta phải tuân thủ theo đúng sự điểu khiển của cô, chú cảnh sát giao thông. Khi chú đưa tay báo hiệu chỉ đường hướng nào hướng đó được phép đi.
- Để đi qua ngã tư đường phố an toàn thì còn có quy định nào nữa?
+ Người ngồi trên phương tiện là xe mô tô, xe gắn máy phải như thế nào?
+ Người đi bộ khi tham gia giao thông cần chú ý điều gì?
 Cô khái quát: Lòng đường là phần đường dành cho các PTGT như xe đạp, xe máy, ôtô…còn người đi bộ thì đi ở vỉa hè hay sát lề đường bên tay phải, không được đi dưới lòng đường. Khi muốn sang bên đường người đi bộ cần đi trên vạch trắng, các con còn nhỏ nên khi qua đường cần có người lớn dắt các con nhớ chưa nào?
- Nếu đi đường không tuân theo những quy định an toàn giao thông thì chuyện gì sẽ xảy ra?
*HĐ 2: TCDG: Nu na nu nống, Lén cÇu vång
- C« nªu c¸ch ch¬i, luËt ch¬i cho trÎ

*HĐ 3: Chơi TD: Chơi với bóng, vòng, gậy thể dục, phấn…đồ chơi ngoài trời

Các con có quyền được vui chơi, các con hãy lựa chọn những đồ chơi, bạn chơi mà các con thích mà các con thích
- Cô còn nhiều trò chơi nữa như: Ở khu vực này có vòng, còn ở khu vực kia có phấn, đu quay...Bây giờ ai thích chơi ở khu vực nào thì về khu vực đó chơi

- Cô giới hạn khu vực chơi gần nhau để dễ bao quát trẻ

- Khi trẻ chơi cô bao quát chú ý theo dõi để đảm bảo an toàn cho trẻ. Cô cùng chơi với trẻ

 Kết thúc: C« nhËn xÐt tuyªn d​¬ng trÎ chuyÓn ho¹t ®éng kh¸c.
	-  Trẻ hát cùng cô.

- Mô hình ngã tư đường phố

- Trên đường ở Thành phố.

- Có ạ!

- Đèn đỏ phải dừng, đèn vàng đi chậm lại, đèn xanh mới được đi

- Chú cảnh sát giao thông.

- Người đi đường phải dừng lại.

- Đội mũ bảo hiểm

- Đi trên vỉa hè và đi bên phía tay phải.

- Trẻ vui chơi vui vẻ

- Trẻ tự do lựa chọn đồ chơi, bạn chơi

	Chơi hoạt động ở các góc
	Chơi như ngày thứ 2



	Hoạt động chiều 

- Thực hiện vở Bé với 5 điều Bác Hồ dạy
- Chơi ở góc thư viện sách
	
	
	
	

	Nhật ký
	· Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………

· Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………….………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………


Thứ 5 ngày 9 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	KHĐ của trẻ

	Hoạt động giáo dục Steam (EDF)

Làm khẩu trang yêu thương


	*Kiến thức

 - Chất liệu làm khẩu trang phải mềm, dễ thở, ngăn giọt bắn và vi khuẩn, bảo vệ sức khỏe cho mọi người. (S)
- Thiết bị thông minh, seach hình ảnh, tìm kiếm thông tin trên Internet,..(T)

- Trẻ nêu được các đồ dùng cần có: Ti vi, kéo, keo, ghim, giấy lụa, dây chun co dãn, thước kẻ giấy vẽ (T)

- Trẻ thực hiện theo quy trình thiết kế kỹ thuật: Quy trình thiết kế chiếc khẩu trang  (E)

-  Trang trí, tạo hình chiếc khẩu trang đẹp (A)
*Kỹ năng

- Thiết kế khẩu trang có quai đeo, có 2 lớp hoặc nhiều lớp, ngăn được giọt bắn và vi khuẩn. ( E)

- Chiều dài, chiều rộng của chiếc khẩu trang, đếm quai đeo, hình dáng chiếc khẩu trang có hình chữ nhật, khẩu trang có 3 - 4 lớp. (M)
 - Trang trí và tạo hình cho chiếc khẩu trang (A)
Ngoài ra: Ngôn ngữ, cảm xúc, tư duy, kĩ năng xã hội và thẩm mĩ

*Thái độ

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động. Trẻ yêu thích sản phẩm do mình tạo ra và có ý thức giữ gìn sản phẩm.

	*Về phía cô
- Một số loại khẩu trang khác nhau: Khẩu trang vải, Khẩu trang ý tế…..
- Viedeo giới thiệu về khẩu trang, đồ dùng của cô
*Về phía trẻ
- Nhạc bài hát: Ram sam sam
- Ti vi, kéo, keo, ghim, giấy lụa, dây chun co dãn, thước kẻ giấy vẽ….

	 Hoạt động 1: Hỏi

- Cho trẻ quan sát 1 ố chiếc khẩu trang khác nhau

- Hỏi trẻ: Con quan sát thấy cái gì ?

- Trong video dùng nguyên liệu gì để  tạo ra  các chiếc khẩu trang?

- Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm và tạo ra những chiếc khẩu trang nhé!

 Hoạt động 2: Tưởng tượng

* Câu hỏi dự kiến:

- Con thấy có những loại khẩu trang nào?

- Khẩu trang có những màu nào?

- Khẩu trang có dạng giống hình gì?

- Khẩu trang làm bằng chất liệu gì? (Cứng, mềm, dễ thở hay không dễ thở, có tác dụng ngăn giọt băn hay không? )

- Chất liệu này có thể làm được khẩu trang không?

- Khẩu trang có mấy lớp? Có tác dụng gì?

 - Làm thế nào để khẩu trang có thể đeo được?

- Đeo khẩu trang có tốt cho sức khỏe không?

- Nếu không có khẩu trang sẽ ra sao?

- Khẩu trang có tác dụng như thế nào? Có ngăn được giọt bắn hay không?

- Trang trí khẩu trang như thế nào vừa đẹp và mang thương hiệu.

+ Cô và trẻ trả lời các câu hỏi, câu hỏi nào không trả lời được sẽ cùng nhau đi tìm hiểu.

* Tưởng tượng:

+ Các con sẽ dự định làm chiếc khẩu trang của mình như thế nào?

 Hoạt động 3: Lập kế hoạch

- Cô chia trẻ thành các nhóm nhỏ. Mỗi nhóm cùng tưởng tượng xem mình sẽ dùng nguyên vật gì để tạo ra chiếc khẩu trang? Làm như thế nào để tạo chiếc khẩu trang giá có thể sử dụng được, có tác dụng ngăn giọt bắn, đẹp hợp với thời trang.

- Cùng nhau vẽ thiết kế mẫu khẩu trang của nhóm mình.

 Hoạt động 4: Thực hiện 

 Tiến hành chế tạo ra chiếc khẩu trang

+ Cùng nhau chọn nguyên vật liệu làm khẩu trang sao cho phù hợp với bản thiết kế của mình.

(Nguyên liệu giấy lụa mềm, dai, dễ thở, có tác dụng ngăn giọt bắn, làm được khẩu trang)

GV hỗ trợ các nhóm trong quá trình thực hiện
Hoạt động 5: Chia sẻ kết quả, cải tiến

 Câu hỏi: Con  đã làm sản phẩm từ các nguyên liệu gì? 

Cách làm như thế nào? So với bản thiết kế thì có gì thay đổi? vì sao?
Chia sẻ:

+ Khi trẻ đã có sản phẩm cuối cùng, từng nhóm sẽ lên giới thiệu với cả lớp. (Tên gọi, chất liệu, bản thiết kế, ai đã làm phần nào của chiếc khẩu trang).

 + Chúng ta đã làm những gì?

+ Sản phẩm chúng ta đã làm là gì?

- Lớp mình  hôm nay cô thấy bạn nào cũng rất ngoan, rất giỏi thực hiện rất tốt phần thiết kế và tạo ra chiếc khẩu trang xinh xắn và đẹp mắt.

Cho trẻ vận động theo bài hát: Ram sam sam
	 

- Trẻ quan sát và thảo luận với nhau

- Thấy có chiếc khẩu trang ạ.

- Trẻ trả lời theo ý trẻ

 

 

 

 

- Có ạ

- Có 2 – 3 lớp ạ, dùng để đeo cho đỡ bụi..

- Trẻ trả lời

- Có ạ

- Có bụi ạ

- Trẻ trả lời theo ý hiểu

- Trẻ nêu ý tưởng

 

- Trẻ trả lời.

 

 

- Trẻ về các nhóm và cùng nhau tạo ra chiếc khẩu trang.

 

 

 

- Trẻ thực hiện

 - Trẻ trả lời

 - Trẻ trả lời

 - Trẻ giới thiệu về chiếc khẩu trang của mình.

 

- Làm khẩu trang ạ

- Là khẩu trang ạ

- Trẻ vỗ tay

- Trẻ vận động theo bài nhạc ram sam sam

	Chơi ngoài trời:
HĐCCĐ: Nam châm hút những vật gì?
 TCVĐ: Mèo và chim sẻ
 Chơi tự do: Với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ chơi sân trường

	
	
	* HĐ1: HĐCCĐ: Thí nghiệm nam châm hút những vật gì?

Các con có quyền tham gia làm thí nghiệm và có quyền được tham gia bày tỏ ý kiến của mình 

+ Chia lớp thành 3 nhóm làm thí nghiệm rồi các nhóm tự rút ra nhận xét và đưa ra kết luận.

+ Cô tặng và giới thiệu đồ dùng và các nguyên liệu:

+ Hỏi trẻ xem trong rổ có gì? (nam châm, giấy, xốp, thanh sắt nhỏ, ốc vít. bút dạ lông)

- Hướng dẫn cách làm thí nghiệm  một vật nam châm hút, 1 vật nam châm không hút 
+ Cô đố các con biết đây là vật gì đây?

+ Bây giờ con hãy cho những nam châm lại gần: Thìa, bát, chìa khóa, miếng sắt xem điều gì sẽ xảy ra?

+ Tương tự cho trẻ để nam châm lại gần một số vật: Xốp, giấy, vải… cho trẻ quan sát rồi tự rút ra nhận xét.

Kết luận: Như vậy nam châm chỉ hút những đồ vật được làm bằng sắt, còn những đồ vật được làm từ những nguyên vật liệu khác như: Giấy,nhựa, gỗ, xốp… thì nam châm không hút được.

* HĐ2: TCVĐ: Mèo và chim sẻ

- Chúng mình cùng thực hiện quyền được vui chơi với trò chơi này nhé
- Cô hướng dẫn trẻ cách chơi.

- Tổ chức cho trẻ chơi vài lần. 
- Cô nhận xét kịp thời sau mỗi lần chơi.
- Kết thúc chơi: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ

*HĐ3: Chơi tự do với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ cơi sân trường

Các con có quyền được vui chơi, các con hãy lựa chọn những đồ chơi mà các con thích
- Cô giới hạn sân chơi, vị trí chơi để dễ bao quát. 

- Cô theo dõi bao quát đảm bảo an toàn cho trẻ.

3.3. Kết thúc

- Gần hết giờ, cô tập trung trẻ lại, điểm danh lại sĩ số 

- Cho trẻ xếp hàng vào lớp.
	- Trẻ nói tên các đồ vật trong túi
- 3 nhóm trẻ làm các thì nghiệm theo hướng dẫn của cô

- 3 nhóm cử ra 1 bạn đội trưởng đưa ra nhận xét chung của đội mình.

- Trẻ chơi theo hướng dẫn của cô

- Trẻ chọn đồ chơi, trò chơi và bạn chơi mà trẻ thích

- Vệ sinh vào lớp

	Hoạt động thay thế hoạt dộng góc

Bé lao động dọn vệ sinh môi trường
	* Kiến thức:
- Trẻ biết thu gom rác, lá cây đúng nơi qui định
- Biết phân loại rác bảo vệ môi trường.
- Biết phân công nhiệm vụ trong nhóm
* Kỹ năng:
- trẻ có kỹ năng lao động vừa sức, kỹ năng hoạt động nhóm
- Củng cố cho trẻ kỹ năng lao động cho trẻ
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ có thói quen bỏ rác đúng nơi quy định
- Trẻ hài lòng và tự hào vì đã góp phần làm cho sân trường sạch đẹp

	- trang phục gọn gàng, mũ che nắng cho trẻ
- 3 thùng rác, 6 chổi quét( loại nhỏ)
- Hót rác, xô đựng rác.

	Gây hứng thú
- Hát: Đi chơi..

- Đang đứng ở đâu?

- Sân trường để làm gì?

- Làm thế nào để sân trường sạch sẽ ?

Nội dung
- Để thu gom lá cây rụng con cần những dụng cụ gì?

- Sử dụng chúng như thế nào?

- Rác khi được thu gom sẽ được tập kết tại đâu?

- Nếu có vỏ sữa hay nilong chúng mình làm gì?

- dạy trẻ biết phân loại rác.

- Chia nhóm trẻ thực hiện.

- Phân công trưởng nhóm.

- Trưởng nhóm có nhiệm vụ gì?

- Trước khi thu gom rác hướng dẫn trẻ xắn cao tay áo ( đối với trẻ mặc áo dài) .

- Hướng dẫn các tổ lấy đồ dùng

Trẻ thực hiện
- Cô cho trẻ thực hiện công việc nhặt lá cây rụngtrên sân trường, trong các bồn cây

- Cô bao quát , khuyến khích trể trẻ thực hiện.

- cô cùng làm và cùng trò chuyện tạo không khí vui vẻ trong buổi lao động.

* trẻ lao động xong:

- Hướng dẫn trẻ để đồ dùng đúng nơi quy định

- Cho trẻ được nhận xét kết quả lao động

- Cô nhận xét chung, khen ngợi trẻ.

 Kết thúc

- Cho và đi rửa tay bằng xà phòng sạch sẽ.

- Điểm danh trẻ vào lớp
	- Trẻ trò chuyện cùng cô

- xô, chổi, thùng rác…

- Thùng rác

- Trẻ chia thành nhóm và làm các công việc dọn vệ sinh theo hướng dẫn của cô.

- Trẻ kê ra mình đã làm được công việc gì?

- Trẻ rửa tay xà phòng, rửa chân sạch sẽ, điểm danh vào lớp.
	
	* HĐ2: TCVĐ: Mèo và chim sẻ

- Chúng mình cùng thực hiện quyền được vui chơi với trò chơi này nhé
- Cô hướng dẫn trẻ cách chơi.

- Tổ chức cho trẻ chơi vài lần. 
- Cô nhận xét kịp thời sau mỗi lần chơi.
- Kết thúc chơi: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
	- Trẻ chơi theo hướng dẫn của cô



	Hoạt động chiều 
* Quan sát tranh và đàm thoại về một số trạng thái, cảm xúc.

*  Rèn thao tác vệ sinh: Röa tay, röa mÆt

	- TrÎ xem tranh vµ gäi tªn ®​îc c¸c gi¸c quan, nãi ®​îc chøc n¨ng cña c¸c gi¸c quan ®ã.

- TrÎ biÕt röa tay röa mÆt khi nµo.

- RÌn vÖ sinh s¹ch sÏ.

- Trẻ nhận ra 1 số trạng thái cảm xúc: Vui buồn, sợ hãi….
	- 2 chËu ®ùng kh¨n, 1 chËu ®​ng kh¨n bÈn

- Xµ phßng, Gi¸ ph¬i kh¨n, kh¨n kh« lau tay cho trÎ.

- Tranh, ảnh về trạng thái cảm xúc khác nhau


	- Chóng ta röa mÆt röa tay khi nµo?

- C« cho trÎ ngåi vµo bµn råi gäi tõng nhãm trÎ ra röa m¨t,röa tay. Hái trÎ:

+ Muèn cho ®«i bµn tay cña chóng m×nh th¬m tho sach sÏ, khu«n mÆt kh«ng bÈn th× chóng m×nh ph¶i lµm g×?

- C« nãi víi trÎ: Muèn cho ®«i bµn tay cña chóng m×nh th¬m tho sach sÏ, khu«n mÆt kh«ng bÈn th× chóng m×nh ph¶i th​êng xuyªn röa mÆt, röa tay, nh​ng röa tay, röa mÆt còng ph¶i biÕt c¸ch! Cã thÕ tay vµ mÆt cña chóng ta míi s¹ch ®​îc . Muèn lµm ®​îc nh​ vËy chóng m×nh chó ý xem c« lµm tr​íc nhÐ! C« lµm mÉu cho trÎ xem

1. Röa tay:

Tr​íc khi röa tay chóng m×nh kÐo cao tay ¸o lªn

a. Lµm ​ít 2 bµn tay, thoa xµ phßng vµo lµng bµn tay, chµ s¸t 2 lßng bµn tay vµo nhau

b. Dïng ngãn tay vµ lßng bµn tay ph¶i cuèn vµ xoay lÇn l​ît tõng ngãn tay cña bµn tay tr¸i vµ ng​îc l¹i.

c. Dïng bµn tay chµ s¸t chÐo lªn cæ tay, mu bµn tay vµ ng​îc l¹i.

d. Dïng ®Çu ngãn tay cña bµn tay ph¶i miÕt vµo kÏ gi÷a c¸c ngãn tay cña bµn tay tr¸i vµ ng​îc l¹i

e. Chôm 5 ®Çu ngãn tay cña bµn tay ph¶i cä vµo lßng bµn tay tr¸i b»ng c¸ch xoay ®i xoay l¹i.

g. X¶ n​íc sach hÊt xµ phßng d​íi vßi n​íc s¹ch, vÈy nhÑ tay xuèng phÝa d​íi.

h. Sau ®ã lau tay b»ng kh¨n kh«.

2. Röa mÆt

- §Ó röa mÆt ®Çu tiªn chóng m×nh tr¶i kh¨n réng ra trªn lßng bµn tay

- Khi röa mÆt chóng m×nh dïng 2 ngãn tay c¸i cña tay ®Ó lau m¾t, tiÕp ®ã chóng m×nh dÞch kh¨n ®Ó lau tr¸n, m¸, c»m ,cæ.

- TiÕp theo chóng m×nh gÊp ®«i kh¨n l¹i ®Ó lau mòi miÖng

- Khi lau xong chóng m×nh nhí bá kh¨n vµo chËu

- C« nh¾c nhë trÎ lµm ®óng thao t¸c

- TrÎ thùc hiÖn xong c« nhËn xÐt, khen trÎ

- Trẻ xem tranh về trạng thái cảm xúc, cô trò chuyện với trẻ
	- Röa tay, röa mÆt

- TrÎ chó ý l¾ng nghe

- B©y giê lÇn l​ît c¸c bÐ lªn röa tay, röa mÆt, ch¸u nµo ch​a lµm ®óng thao t¸c th× c« nh¾c nhë vµ h​íng dÉn l¹i cho trÎ.

- Sau khi röa tay xong ra gi¸ kh¨n mÆt lÊy ®óng kh¨n cã kÝ hiÖu cña m×nh ®Ó röa mÆt nhÐ.



	Nhật ký
	· Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………

· Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………….………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………
	
	3.3. Kết thúc

- Gần hết giờ, cô tập trung trẻ lại, điểm danh lại sĩ số 

- Cho trẻ xếp hàng vào lớp.
	- Vệ sinh vào lớp


Thứ 6 ngày 10 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về món ăn trẻ yêu thích

- Ai là người nấu cho các con ăn?

- Con có yêu quý gia đình của mình không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	KHĐ của trẻ

	Chơi ngoài trời:
Đồng diễn toàn trường bài A ram san sam zurli
Giao lưu vận động 4D và 4C:  Kéo co

Chơi tự do: Với bóng, vòng, phấn, và đồ chơi sân trường


	* Kiến thức:

- Trẻ tập bài đồng diễn: A ram san sam zurli

- Biết lợi ích của việc tập thể dục thường xuyên

-Trẻ biết tên trò chơi , năm được cách chơi, luật chơi trò chơi:  Kéo co

- Trẻ biết được ý nghĩa của  trò chơi kéo co 
- Trẻ chơi các trò chơi đúng luật chơi, cách chơi

- Trẻ được Quyền đươc phát triển năng khiếu vận động để phát triển bản thân
- Trẻ được quyền lựa chọn bài tập vận động, lựa chọn nhóm bạn chơi phù hợp vói khả năng và sở thích của mình

* Kỹ năng: 

- Tập đều các bài đồng diễn, đẹp

 - Biết phối hợp các bộ phận trên cơ thể một cách nhịp nhàng.

- Rèn kĩ năng dẻo dai, bền bì cho trẻ.
* Thái độ:

-  GD trẻ thường xuyên tập luyện thể dục thể thao

- Có tinh thần đoàn kết, hợp tác trong khi chơi.
	- Nhạc chơi trò chơi

 - Sân chơi sạch sẽ, an toàn

- Trang phục của trẻ gọn gàng.

- Dây thừng 1 cái,  cờ 1 cái,  2 hộp quà, dây đai mầu xanh và đỏ.
- Đồ dùng của trẻ: Bóng, vòng, phấn

- Địa điểm: Sân trường


	 Gây hứng thú

- Cô tập trung trẻ đến bên cô

- Các con có biết hôm nay là thứ mấy không?

- Ngày thứ 6 chúng mình thường có những hoạt động gì?

- Cô nhắc nhở trẻ và cho trẻ xuống sân trường

 Nội dung

* HĐ 1: Đồng diễn bài A ram san sam zurli

- Trẻ hát múa, nhảy erobic cùng toàn trường

* HĐ2: Giao lưu vận động 4D và 4C: Kéo co

- Các con ạ! Các con có quyền được phát triển năng khiếu vận động để phát triển bản thân và có quyền lựa chọn bài tập vận động, lựa chọn nhóm bạn chơi phù hợp vói khả năng và sở thích của mình
- Để chuẩn bị cho trò chơi kéo co cô đã chuẩn bị một vạch ngang làm ranh giới, một cái dây thừng có thắt cái nơ ở giữa.

- Cô giới thiệu:

+ Cách chơi: Mỗi lớp các cô chia lớp mình thành 2 đội với số lượng bằng nhau và tương đối đồng đều về thể lực,gọi đội lớp mình là đội số 1, đội số 2. Đội lớp 4D mầu xanh, 4C mầu đỏ. Đội số 1 của hai lớp sẽ chơi trước, đội số 2 của 2 lớp sẽ   chơi sau, cô kẻ một vạch làm mốc , 2 đội đứng đối diện nhau, cách vạch khoảng 50 cm và cùng nắmvào dây để kéo. Khi có hiệu lệnh của cô, 2 đội dồn sức kéo. Đội nào kéo được đối phương qua khỏi vạch ranh giới là đội đó thắng.           

-Cử một cô giáo lớp khác làm trọng tài 
- Luật chơi: Khi kéo người chơi không được thả tay hay đổivị trí. Đội nào thắng sẽ được tiếp tục thi với đội bạn

( Chú ý: Khi kéo thấy cô thổi còi và ra hiệu lệnh thì các con phải dừng lại ngay)
-Tổ chức cho trẻ chơi:

+Lần 1: Đội số 1 đội xanh 4D và đội số 1 đội đỏ 4C

+Lần 2: Đội số 2 đội xanh 4D và đội số 2 đội đỏ 4C

+Lần 3 : Hai đội thắng  của 2 lớp kéo với nhau.

Các bạn còn lại cổ vũ nhiệt tình cho lớp mình

* HĐ 3: Chơi tự do

- Trẻ tự do lựa chọn đồ chơi và trò chơi mà trẻ thích

- Cô bao quát, hướng dẫn trẻ, chơi cùng với trẻ.

Kết thúc: Cho trẻ xếp hàng đi vào lớp
	Trẻ xúm xít bên cô

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ xếp hàng đi xuống sân trương

- Trẻ chơi theo hướng dẫn của cô.

-Trẻ nghe cô nói

 

 

 

 

 

-Trẻ nghe

 

 

 

-Trẻ tham gia chơi

 

 

 

-Trẻ nghe

 - 4 bạn lên nhận quà

- Trẻ vỗ tay.
- Trẻ tự do lựa chọn đồ chơi và trò chơi mà trẻ thích dưới sự bao quát của cô

Trẻ xếp hàng đi vào lớp

	Hoạt động dạy trẻ đọc thuộc thơ: Đôi mắt của em - Tác giả: Lê Thị Mỹ Phương


	Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên, nội dung bài thơ: Đôi mắt của em, tác giả Lê Thị Mỹ Phương.
 Kỹ năng:
- Trẻ thuộc bài thơ và bước đầu biết đọc diễn cảm
- Phát triển ngôn ngữ, làm giàu vốn từ cho trẻ.
- Rèn sự ghi nhớ có chủ định cho trẻ.
Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết quý trọng đôi mắt, biết tác dụng của mắt, biết giữ gìn vệ sinh
cho đôi mắt khỏe mạnh và sáng trong.
	- Tranh minh họa bài thơ.
- Máy tính, máy chiếu, que chỉ
- Câu đố, nhạc bài hát


	 Gây hứng thú

- Các con ơi ! Cô có một câu đố rất hay các con đoán xem nói về bộ phận nào trên cơ thể chúng ta nhé :

“ Cái gì một cặp song sinh

Long lanh sáng tỏ để nhìn xung quanh “ ( Đố là gì )

- Đúng rồi ! đó chính là đôi mắt của chúng ta đấy các con ạ.

- Trò chuyện về đôi mắt: Tại sao con lại nhìn thấy được mọi thứ? Chúng ta hãy bịt mắt lại xem có nhìn thấy được gì không? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không có mắt hoặc đôi mắt bị hỏng?

 Nội dung

- Các con ơi ! Có một nhà thơ vô cùng yêu quý đôi mắt nên đã sáng tác ra bài thơ: Đôi mắt của em đó là nhà thơ Lê Thị Mỹ Phương. Chúng mình hãy cùng cô đọc bài thơ này thật thuộc ,thật hay ,thật diễn cảm bài thơ này nhé!

a. Cô đọc thơ diễn cảm
- Lần 1 : Kết hợp cử chỉ ngữ điệu

+ Cô vừa đọc bài thơ gì ?do ai sáng tác nhỉ?

Bài thơ nói về đôi mắt rất đẹp, đôi mắt giúp em bé nhìn được mọi vật xung quanh, em bé rất yêu quý đôi mắt và luôn giữ cho đôi mắt được sạch sẽ đấy các con ạ

- Lần 2 : kết hợp tranh minh họa

b. Giúp trẻ hiểu nội dung bài thơ
- Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì?

- Bài thơ nói về gì các con?

- Đôi mắt của bạn nhỏ trong bài thơ được miêu tả như thế nào?

- Đôi mắt giúp các con làm gì?

- Cô tóm lại: Đúng rồi đấy các con ạ, đôi mắt xinh xinh, tròn tròn, đôi mắt nằm trên khuôn mặt, còn gọi là thị giác và đôi mắt giúp các con nhìn thấy mọi vật xung quanh đấy.

“Đôi mắt xinh xinh
Đôi mắt tròn tròn
Giúp em nhìn thấy
Mọi vật xung quanh”
- Bạn nhỏ trong bài thơ có yêu quý đôi mắt của mình không?

- Vậy các con thì sao? Có yêu quý đôi mắt của mình không?

- Yêu quý đôi mắt chúng mình cần phải làm gì?

“Em yêu em quý
Đôi mắt xinh xinh
Giữ cho đôi mắt
Ngày càng sáng hơn”
- Cô giáo dục trẻ: Các con ơi đôi mắt là một bộ phận không thể thiếu và vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Chính vì vậy các con phải luôn giữ vệ sinh đôi mắt để có đôi mắt sáng, đẹp, không được nghịch bẩn, tay bẩn không được dụi vào mắt sẽ gây đau mắt các con nhé!.

c. Dạy trẻ đọc thơ
- Mời cả lớp đọc cùng cô 3,4 lần
- Mời các tổ đọc luân phiên
- Mời nhóm bạn nam, bạn nữ lên đọc thơ.

( Cô chú ý sữa sai, khuyến khích, động viên cho trẻ đọc

thơ diễn cảm)

- Mời cả nhân trẻ lên đọc thơ
+ Hôm nay lớp mình đọc bài thơ gì?

+ Cô cho trẻ đọc lại bài thơ: Đôi mắt của em

Kết thúc
Cô cùng trẻ múa hát bài hát: Tay thơm, tay ngoan đi

vòng tròn
	 

 

- Trẻ lắng nghe

 

 

 

- Trẻ trả lời

 

 

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

 

- Trẻ lắng nghe

 

- Trẻ trả lời

 

- Trẻ lắng nghe

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe

 

- Trẻ quan sát

 

 

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

 

- Trẻ lắng nghe

 

 

 

 

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

 

 - Trẻ lắng nghe

 

- Trẻ đọc thơ

- Trẻ đọ thơ

 - Trẻ đọc thơ

- Trẻ trả lời

- Trẻ đọc thơ

 

- Trẻ múa hát cùng

	Chơi hoạt động ở các góc
	Như thứ 2

	Hoạt động chiều

Sinh hoạt văn nghệ cuối tuần

Lao động vệ sinh cuối tuần

Nêu gương cuối tuần


	Kiến thức
- Trẻ biết nhận xét gương người tốt, việc tốt trong ngày, trong tuần, tiêu chuẩn đạt bé ngoan trong tuần.
 Kỹ năng
- Trẻ nói mạch lạc, diễn đạt được ý của mình
- Trẻ có thói quen giữ gìn vệ sinh thân thể, biết tham gia giữ gìn môi trường lớp sạch sẽ, biết ý thức bảo vệ môi trường.
 Thái độ
- Trẻ thích thú tham gia hoạt động nêu gương, vâng lời người lớn khi có khuyết điểm và biết nói lời cảm ơn và xin lỗi.
- Trẻ mong muốn được nhận phiếu bé ngoan.
	*  Đồ dùng của cô:
- Xắc xô, mũ hoa cho trẻ, máy tính, loa.
- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.
- Đàn nhạc có ghi bài hát  Hoa bé ngoan; Cả tuần đều ngoan
*Đồ dùng của trẻ:
- Hoa bé ngoan


	 Ổn định tổ chức, gây hứng thú
Cô và trẻ hát bài hát: Hoa bé ngoan
Hỏi trẻ về bài hát
Các con thấy hoa nào mẹ yêu nhất?
Đúng rồi hoa bé ngoan là bông hoa mà ông bà, bố mẹ và cô giáo đều yêu đấy.
Vậy hôm nay là thứ mấy?
Thứ 6 là ngày gì?
Cuối tuần các con mong chờ điều gì ?
Nội dung 
* Nêu gương cuối tuần
+ Hỏi trẻ tuần này những bạn nào, việc tốt ?

Cô gọi 3-4 cá nhân trẻ trả lời
+ Hỏi trẻ những bạn nào? Bạn đã làm gì?
Liên hệ hỏi trẻ những bạn nào biết làm những công việc giúp mẹ giống bạn.
+ Cô biết có nhiều bạn làm được việc tốt các con có thể kể cho cô và các bạn cùng nghe không?
+ Cô mang bảng bé chăm ngoan và tổng kết bé ngoan.
Để nhận được phiếu bé ngoan các con phải đạt những gì?
Cho trẻ nhắc lại  tiêu chí trong tuấn
Tiêu chí 1: Bé giúp mẹ giúp cô
Tiêu chí 2: Bé bảo vệ môi trường
Tiêu chí 3: Bé biết nói cảm ơn, xin lỗi
Hỏi trẻ bạn nào giành được nhiều cờ nhất ở tiêu chí thứ nhất lên đếm cờ. và gắn ảnh
Trẻ có nhiều cờ nhất đạt danh hiệu “Bé gương mẫu” ở tiêu chí 1: Bé giúp mẹ giúp cô và trẻ được gắn ảnh
+ Ở tiêu chí 2: Bạn nào nhận được nhiều cờ lên khoe với cô và cả lớp. cô mời trẻ có số cờ nhiều nhất trong tuần và tuyên dương trẻ đạt danh hiệu bé bảo vệ môi trường và được gắn ảnh
+ Cô gợi hỏi trẻ số cờ trẻ nhận được ở tiêu chí 3 và mời trẻ được gắn ảnh.
Cô nhận xét các gương mặt và việc làm tốt tiêu biếu như: Các con biết cất đồ dùng đồ chơi, biết bỏ rác vào thùng rác, biết chăm sóc cây, tưới nước, bắt sâu.. rất nhiều việc tốt, ngoài ra cô thấy còn tiêu chí biết nói lời cảm ơn, xin lỗi nữa một số đã biết nhận lỗi và sửa sai đúng chỗ đều xứng đáng nhận bé ngoan.
Bé ngoan là các con không những ngoan ở lớp mà còn ngoan ở nhà nữa các con nhé. Cô muốn tuần sau các con cố gắng hơn nữa để có nhiều cờ nhé.
Cô nhận xét chung, khen trẻ.Tuyên dương tất cả trẻ đều được phiếu bé ngoan.
Cô mang bảng phiếu bé ngoan và cho trẻ chọn bé ngoan khi ra về vào chiều thứ 6.
*Liên hoan văn nghệ
Sau đây là chương trình vui liên hoan văn nghệ cuối tuần với ca khúc: Cả tuần đều ngoan sáng tác của nhạc sỹ Phạm Tuyên
Cô cho trẻ chọn nhạc cụ mình thích và hát bài hát: Cả tuần đều ngoan với tiết tấu nhanh, chậm.
 Kết thúc. Nhận xét trẻ chơi, khen trẻ
Cho trẻ thu dọn đồ dùng cùng cô.
	- Trẻ hát: Hoa bé ngoan
- Trẻ trả lời
 
 
 
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
 
 
 
 
 
 
- Trẻ trả lời
- Trẻ kể tên
 
- Trẻ trả lời
 
 
 
- Trẻ trả lời
 
 
 
 
- Trẻ nhắc lại 3 tiêu chí.
1: Bé giúp mẹ giúp cô
2: Bé bảo vệ môi trường
3: Bé biết nói cảm ơn, xin lỗi
- Trẻ có nhiều cờ lên đếm số cờ và gắn ảnh.
 
- Trẻ kiểm tra số cờ
 
 
 
 
- Trẻ kiểm tra số cờ
 
 
 
- Trẻ lắng nghe.
 
 
 - Trẻ liên hoan văn nghệ cuối tuần.
- Trẻ thu dọn đồ dùng

	Nhật ký
	· Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………

· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 6 THÁNG 10
Chủ đề nhánh 3: An toàn cho bé. Tôi cần gì để lớn lên và khỏe mạnh 

(Thời gian thực hiện: Từ ngày 13/10 đến ngày 17/10/2025)
Thứ 2 ngày 13 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về đồ chơi trong lớp học

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	KHĐ của trẻ

	          Hoạt động phát triển vận động

Đi trên vạch  kẻ thẳng trên sàn

TCVĐ: Cáo và thỏ

	* Kiến thức
- Trẻ biết tên vận động, cách thực hiện vận động.

- Trẻ biết được một số quyền trẻ em cơ bản như: quyền được tham gia( Tham gia vào các hoạt động khi đến lớp); quyền được phát triển (học tập, rèn luyện, vui chơi,..) 
* Kỹ năng
- Luyện kỹ năng khéo léo của đôi chân, phát triển cơ chân, khả năng giữ thăng bằng cho trẻ.

* Thái độ
- Giáo dục trẻ tính kỷ luật, rèn luyện cơ thể, tích cực tham gia vào tiết học


	- Đài cát sét, vạch kẻ trên sàn.

- S©n b·i b»ng ph¼ng, s¹ch sÏ


	Ổn ®Þnh tæ chøc, g©y høng thó

   Trò chuyện với trẻ về quyền được phát triển : Cô nói với trẻ biết và giải thích cho trẻ hiểu về quyền được phát triển: Mỗi con người và các con cũng vậy khi ở nhà cũng như đến trường  đều có quyền được tập luyện để cơ thể phát triển khỏe mạnh về thể chất và tinh thần.
    Các con có muốn có thân hình đẹp, khỏe mạnh không?

 Nội dung

* HĐ1: Khëi ®éng: Lµm ®oµn tµu ®i kÕt hîp c¸c kiÓu ch©n ®i sau đó chuyển thành 2 hàng ngang.

* HĐ2: Träng ®éng 

- BTPTC: TËp mçi ®éng t¸c 4 lÇn 4 nhÞp, động tác chân tập 6l x 4n

+ Tay:  Hai tay đưa ra phía trước, ra sau, lên cao sau đó hạ xuống. 

+ Bụng: Hai tay gi¬ cao, cói gËp ng­êi vÒ phÝa tr­íc

+ Chân: 2 tay đưa sang ngang sau đó đưa ra phía trước, khụy gối.

+ Bật: Bật chụm tách chân
- V§CB: Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn

+ Cô giới thiệu bài tập

+ C« lµm mÉu lÇn 1: Không giải thích

+ Cô làm mẫu lần 2 kết hợp giải thích: Cô đứng trước đầu vạch kẻ , 2 tay chống hông bắt đầu bước đi trên vạch kẻ thẳng, bàn chân luôn bước đi trên vạch kẻ  và luôn giữ thăng bằng.

+ C« cho 2 trÎ lªn lµm mÉu. Sau đó c« nhËn xÐt l¹i

+ TrÎ thùc hiÖn lÇn l­ît.

+ TrÎ thi ®ua nhau gi÷a c¸c tæ

- TCV§: C« giíi thiÖu c¸ch ch¬i, luËt ch¬i, tæ chøc cho trÎ ch¬i 3 - 4 lÇn

* HĐ3: Håi tÜnh: §i nhÑ nhµng quanh s©n tËp 1- 2 vßng.

Kết thúc: Cô cho trẻ ra ngoài sân trường chơi.
	Trẻ trò chuyện với cô

- Trẻ khởi động

- Trẻ tập BTPTC

- Chú ý lắng nghe và quan sát cô làm mẫu.

- Trẻ thực hiện

- Trẻ hứng thú chơi trò chơi

- Trẻ đi nhẹ nhàng về lớp

	Chơi ngoài trời:
ĐCCĐ: Khám phá sự kỳ diệu của đôi mắt
C: BËt liªn tôc qua vßng

h¬i tù do víi c¸c ®å ch¬i ngoµi s©n trư​êng...

	Kiến thức
- Trẻ thấy được tác dụng của đôi mắt từ đó biết bảo vệ giữ gìn cho đôi mắt

- Trẻ biết quyền được tham gia (Quyền được vui chơi, Quyền được bày tỏ ý kiến)
Kỹ năng

- Rèn sự tập trung chú ý và trả lời câu hỏi mạch lạc

 Thái độ
- Trẻ hứng thú với trò chơi


	- §Þa ®iÓm ho¹t ®éng, 

- §å ch¬i tõ thiªn nhiªn: C¸t, sái, l¸ c©y….


	 Ổn định tổ chức, gây hứng thú

- Cô và trẻ ra sân hát bài: Cùng đi chơi

 Nội dung

HĐ1: Khám phá sự kỳ diệu của đôi mắt

Khi khám phá về đôi mắt các con có quyền được tham gia bày tỏ ý kiến của mình. 

- Cô hỏi trẻ: Con nhắm mắt lại xem có nhìn thấy gì không?

- Mở mắt ra con thấy xung quanh con có gì?

- Cho trẻ quan sát kỹ xung quanh, dưới mặt đất xem có cây gì? Con gì và hiện tượng gì đang xảy ra

- Nếu không có mắt thì điều gì sẽ xảy ra?

- Để bảo vệ đôi mắt các con phải làm gì?

 HĐ2: TCVĐ: BËt liªn tôc qua vßng

- Chúng mình cùng thực hiện quyền được vui chơi với trò chơi này nhé
- C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i, cho trÎ nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i - Cô nhận xét sau mçi lÇn ch¬i

HĐ3: Ch¬i tù do: C« giíi thiÖu trß ch¬i, ®å ch¬i cho trÎ lùa chän ®Ó ch¬i. C« qs¸t ®éng viªn trÎ ch¬i

Các con có quyền được vui chơi, các con hãy lựa chọn những đồ chơi mà các con thích
- Trẻ tự do lựa chọn đồ chơi và trò chơi mà trẻ thích

- Cô bao quát, hướng dẫn trẻ, chơi cùng với trẻ.

 KÕt thóc: Cho trÎ cÊt dän ®å ch¬i, vµ nhËn xÐt tuyªn d­¬ng trÎ.
	- Trẻ trả lời theo ý hiểu

- Trẻ chơi 3-4 lần

- Trẻ tự do lựa chọn trò chơi

-Trẻ xếp hàng đi vào lớp

	Chơi hoạt động ở các góc
	1. Góc xây dựng : Xây dựng khu công viên vui chơi giải trí 

+ Góc chơi với đồ chơi và xếp hình
- Ghép nút lớn , nhỏ, khối lắp ghép, khối gỗ, nỉ, que kem….
2. Góc học tập

+ Chơi với hột hạt theo số lượng

+ Chơi với bảng chun

+ Bộ chữ và chấm trẻ chọn và gép đúng số lượng

+ Bộ gép chữ cái.

3. Góc phân vai: Phòng khám bệnh; cửa hàng ăn uống; gia đình; siêu thị đồ chơi.

4. Góc tạo hình: In hình bàn tay bàn chân; vẽ các bộ phận của cơ thể; làm đồ chơi (Nặn búp bê, xé dán giấy làm váy cho búp bê); làm bé trai, bé gái từ nguyên vật liệu thiên nhiên.
5. Góc sách truyện: Xem tranh ảnh, làm sách về bạn trai, bạn gái

	Hoạt động chiều
*Hướng dẫn trẻ rửa mặt, rửa tay.

*Hướng dẫn trẻ cài và cởi cúc áo


	+ Kiến thức:
- Dạy trẻ biết được cách cài khuy áo một cách đơn giản, nhanh gọn.
+ Kỷ năng:
- Trẻ có kỷ năng cài khuy áo, xác định đươc vị trí các khuy áo khéo léo, biết phối hợp 2 tay để đẩy cúc được qua lỗ khuyết và cài cúc áo vào.
+ Giáo dục:
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn quần áo sạch sẽ, không được nghịch khóa khuy áo

	- Đồ dùng: 
+ Quay video bạn nhỏ đang cài khuy áo.
+ Máy tính, máy chiếu, màn chiếu, loa.
+ Chiếu cho trẻ ngồi
+ Áo đủ cho tất cả trẻ thực hành

	* Hoạt động 1: Ổn định, gây hứng thú
- Cả lớp vui vận động bài hát“Trường cháu đây là trường mầm non”
- Trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát hướng tới chủ đề:
+ Các con vừa hát bài gì?
+ Bài hát nói về điều gì
+ Vậy khi tới trường chúng mình phải ăn mặc thế nào?
- Hôm nay cô thấy lớp chúng mình bạn nào cũng ăn mặc rất là đẹp và gọn gàng đấy.
- Các con ơi! Để chúng mình trở nên xinh đẹp và gọn gàng hơn thì hôm nay, cô mời các con đến với bài học “Cài khuy áo” nhé!
- Trước khi bước vào bài học thì mời các con hãy hướng lên màn hình xem bạn nhỏ trong đoạn video đang làm gì nhé!
- Cô mở video bạn nhỏ đang cài khuy áo cho trẻ xem
- Bạn nhỏ vừa rồi đang làm gì đấy các con?
- Các con thấy bạn nhỏ vừa rồi cài khuy áo như thế nào? Có đẹp không?
- Bây giờ các con hãy chú ý nhìn xem cô hướng dẫn cách cài khuy áo nhé!
* Hoạt động 2: Dạy trẻ cách cài khuy áo
+ Cô hướng dẫn trẻ cài khuy áo:
- Đặt áo lên bàn để trẻ có thể nhìn thấy rõ ràng. cầm lấy 2 vạt áo sao cho bằng nhau, tiếp đến tìm cúc ở vị trí cao nhất, tìm lỗ khuyết cao nhất, các con cầm cúc bằng ngón tay phải, dùng ngón tay trái cầm lỗ khuyết và nhẹ nhàng đẩy cúc qua lỗ khuyết.
- Các con cài cúc từ trên xuống dưới, cài xong nhớ chỉnh sửa áo cho cúc và khuy thẳng hàng, không bỏ sót cúc nào cả.
+ Hoạt động 3: Trẻ thực hành
- Cô cho 1 bạn lên cài khuy giúp cô
- Gợi ý, khen gợi, động viên trẻ.
- Bây giờ các con có muốn được cài khuy áo như các bạn không?
- Hôm nay cô đã chuẩn bị rất nhiều áo cho các con rồi đấy, cô mời các con lên chọn cho mình món đồ mà mình thích nhất nào! (Cho trẻ tự lấy món đồ mà mình thích nhất)
- Trong quá trình trẻ gấp, cô gợi ý, động viên trẻ thực hiện. (Cô mở nhạc nhẹ nhàng)
- Trẻ thực hiện xong cô nhận xét và cho trẻ đổi đồ cho nhau.
- Cho trẻ gấp lại một lần nữa.
- Cô nhận xét, động viên khen ngợi trẻ.
- Các con thấy cài khuy áo có dễ không? Cô thấy là lớp mình đã cài khuy áo rất là đẹp và gọn gàng rồi đấy, cô khen tất cả các con nào.
- Sau khi cài khuy áo thì các con thấy như thế nào?
- Các con có thấy mình đã lớn hơn không?
* Kết thúc 
- Cô nhận xét tuyên dương: Hôm nay, cô thấy lớp mình rất ngoan, cài khuy áo rất đẹp, cô tuyên dương các con nào!
* Giáo dục:
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn quần áo sạch sẽ, không chơi phá, văn vo ở cúc, xéc áo quần khi không cần mở
	- Trẻ hát vận động theo cô

- Trẻ trả lời theo ý hiểu
- Trẻ quan sát cô làm mẫu

- Trẻ thực hành cài, cởi khuy áo

	Nhật ký
	· Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………

· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………


Thứ 3 ngày 14 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Sáng nay con ăn gì?

- Ở lớp con thích chơi đồ chơi gì?

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)



	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	KHĐ của trẻ

	HĐÂN

Dạy hát: Tập rửa mặt. Nhạc và lời: Hồng Đăng

  Nghe hát: Biết vâng lời mẹ . Lời: Minh Khang

 TCAN: Đoán tên bạn hát.


	* Kiến thức 

 - TrÎ thuéc lêi bµi h¸t, h¸t ®óng giai ®iÖu, biÕt vç tay theo nhÞp bµi h¸t.

 - Quyền được tham gia – Quyền được phát triển: Trẻ biết một số quyền trẻ em khi tham gia hoạt động và thực hiện tốt các quyền đó

*  Kü n¨ng

  - TrÎ võa h¸t võa vËn ®éng nhÞp nhµng theo lêi cña bµi h¸t.

  -  HiÓu néi dung bµi nghe h¸t.

* Th¸i ®é

   - Yªu thÝch ho¹t ®éng ca h¸t, høng thó tham gia trß ch¬i.

   -  Chó ý l¾ng nghe vµ h­ëng øng cïng c«.  hiÓu néi dung bµi nghe h¸t.
	* §å dïng cña c«

-Máy tính, B¨ng ®µi cã bµi h¸t: Tập rửa mặt;  Biết vâng lời mẹ; Mũ chóp kín .

* §å dïng cña trẻ
- Ph¸ch tre, x¾c x«, mâ, ba l«,...


	 Ổn ®Þnh tæ chøc vµ g©y høng thó

Trước khi vào tiết học cô trò chuyện với trẻ về một số Quyền trong Quyền trẻ em::

Các con khi đến trường sẽ được làm những gì?
Cô nói cho trẻ hiểu: Khi đến trường đến lớp các con được tham gia vào các hoạt động để phát triển về tinh thần và thể chất. Đó là 2 trong 4 nhóm trong Quyền trẻ em! quyền được tham gia  và quyền ược phát triển 

Cô và trẻ xem clip em bé thực hiện một số công việc vệ sinh cá nhân.

- Bạn nhỏ đang làm gì vậy?

- Bạn rửa mặt như thế nào?

- Cô cháu mình cùng đến với bạn nhỏ đó qua bài hát: Tập rửa mặt  nhé.

 Nội dung
* HĐ1: D¹y h¸t: Tập rửa mặt
- C« giíi thiÖu tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶.

- H¸t cho trÎ nghe lần 1

- C« võa h¸t bµi h¸t g×? do ai s¸ng t¸c? 

- C« h¸t l¹i lÇn hai vµ gi¶i thÝch 

- Cho trÎ h¸t theo c« nhiÒu lÇn ®Õn khi thuéc bµi h¸t

- H¸t kÕt  hîp gâ nh¹c cô theo nhÞp bµi h¸t

C« chó ý söa sai cña trÎ khi h¸t

* HĐ2: Nghe h¸t: Biết vâng lời mẹ
- Chóng ta ®· võa h¸t rÊt hay råi, b©y giê c« sÏ h¸t tÆng chóng m×nh bµi h¸t:  Biết vâng lời mẹ  nhÐ!

- C« h¸t cho trÎ nghe 2 lÇn, ®µn cho trÎ nghe giai ®iÖu bµi h¸t.

- Gi¶ng gi¶i néi dung, giai ®iÖu bµi nghe h¸t.

- Cho trÎ nghe b¨ng ®µi, c« móa kÕt hîp cho trÎ xem

- GD: Ba mÑ rÊt yªu th­¬ng c¸c con, vËy c¸c con ph¶i lµm g× ®Ó bè mÑ vui lßng?

* HĐ3: TCAN: Đoán tên bạn hát
C« giíi thiÖu c¸ch ch¬i, luËt ch¬i: C« gäi mét b¹n lªn ®éi mò chãp, c« sÏ gäi mét hoÆc 2 b¹n kh¸c h¸t, nhiÖm vô cña b¹n ®éi mò chãp ®ã lµ ph¶i ®o¸n ®­îc tªn bµi h¸t vµ tªn cña b¹n h¸t, nÕu ®o¸n sai sÏ bÞ nh¶y lß cß quanh líp mét vßng.

- Tæ chøc cho trÎ ch¬i 3 -4 lÇn. 
Kết thúc: Hát: Tập rửa mặt  
	- Trẻ chú ý xem 

- Trẻ trả lời

- Lắng nghe cô hát mẫu

- Trẻ hát kết hợp gõ đệm

- Trẻ chú ý lắng nghe cô hát và hưởng ứng cùng cô.

Trẻ hào hứng khi tham gia trò chơi
Trẻ hát

	Chơi ngoài trời:

ĐCCĐ: Bé chơi Spa
CVĐ: Truyền bóng qua đầu
Chơi tự do: Ch¬i víi c¸c ®å ch¬i bóng, vòng, phấn, hột hạt, vòng thể dục, đồ chơi sân trường

	a, Kiến thức

- TrÎ hiểu được công việc của nghề dịch vụ: Gội đầu, chăm sóc sắc đẹp Spa, làm móng tay, móng chân.

- Nhí luËt ch¬i vµ ch¬i ®óng luËt

- Trẻ biết quyền được tham gia: Quyền được vui chơi
b, Kỹ năng

- Trẻ biết thực hiện các thao tác: Gội đầu, hấp tóc, đánh móng tay, móng chân, mát xoa da mặt.....

- Biết cách chơi trò chơi.

c, Thái độ

- Biết yêu quý, kính trọng người làm nghề dịch vụ

- Vui chơi thoải mái, vui vẻ, đoàn kết, hứng thú với trò chơi


	- S©n trường s¹ch sÏ

- Khu trải nghiệm Spa
- Đồ dùng của cô

- Đồ dùng của trẻ

+ Bóng, vòng, gậy thể dục, rổ đựng bóng, hột hạt…..


	  Gây hứng thú

Cô cho trẻ hát 1 bài về chủ đề

 Nội dung

Hoạt động 1: HĐCCĐ: Trẻ chơi ở khu trải nghiệm Spa
- Chúng mình cùng thực hiện quyền được vui chơi với trò chơi này nhé
- Cô trò chuyện với trẻ về tiệm Spa:

+ Các con có biết chúng ta đến tiệm Spa để làm gì không?

+ Tiêm Spa các con nhìn thấy có những máy móc và phương tiện gì và đồ dùng gì?

+ Tiệm Spa có các dịch vụ gì?

+ Để tiệm đông khách thì thái độ của người phục vụ phải như thế nào?

+ Bây giờ cô xin mời các con hãy trải nghiệm các dịch vụ của Spa nhé!

+ Cô tham gia chơi cùng với trẻ. Hướng dẫn, giúp đỡ trẻ khi cần thiết.

Hoạt động2: TCVĐ: Truyền bóng qua đầu

Cô nói CC, LC và cho trẻ chơi vài lần

Hoạt động 3: Ch¬i víi c¸c ®å ch¬i bóng, vòng, phấn, hột hạt, vòng thể dục, đồ chơi sân trường
- Cô còn nhiều trò chơi nữa như: Ở khu vực này có vòng, còn ở khu vực kia có phấn, đu quay...Bây giờ ai thích chơi ở khu vực nào thì về khu vực đó chơi

- Cô giới hạn khu vực chơi gần nhau để dễ bao quát trẻ

- Khi trẻ chơi cô bao quát chú ý theo dõi để đảm bảo an toàn cho trẻ. Cô cùng chơi với trẻ

 KÕt thóc: Cho trÎ cÊt dän ®å ch¬i, vµ nhËn xÐt tuyªn d­¬ng trÎ.
	- Gội đầu, sơn móng tay, móng chân, mát xoa da mặt, xoa bóp, bấm huyệt…

- Mấy hấp tóc, giường nằm, dầu gội, các lọ sơn móng tay.......

- Tươi cười, niềm nở, chu đáo và nhiệt tình với khách, chất lượng phục vụ phải tốt.

- Trẻ chơi ở các góc khác nhau.

- Trẻ chơi theo hướng dẫn của cô

- Trẻ lựa chọn đồ chơi, trò chơi và bạn chơi cùng  mà mình thích

	Chơi hoạt động ở các góc
	Chơi như thứ 2

	Hoạt động chiều

* Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Các em sạch và ngoan thật!
* Trò chơi dân gian: Nu na nu nống; Chi chi chành chành 

	- Trẻ biết tên truyện, hiểu nội dung câu chuyện

- Biết được tình cảm bao la của Bác Hồ giành cho các cháu thiếu nhi

- Giáo dục trẻ làm theo lời Bác: Chăm ngoan học giỏi giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.
	- Cô sưu tầm truyện

- Chuẩn bị hệ thống câu hỏi đàm thoại

- Video về Bác Hồ
	Đầu năm 1967, Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Bình. Các em thiếu nhi xóm Dân Chủ hát vang bài “Giải phóng miền Nam” đón Bác. Bác hỏi:
- Các cháu có ngoan không?
- Thưa Bác có ạ! Các cháu cùng trả lời.
- Các cháu có vâng lời cha mẹ không?
- Thưa Bác có ạ!
- Các cháu ăn ở có sạch sẽ không?
- Thưa Bác có ạ!
- Chìa tay cho Bác xem nào?
Những bàn tay xinh xắn, chìa ra trước mặt cho Bác xem. Bác gật đầu hài lòng lắm vì thấy cuộc sống của các cháu nhỏ ở nông thôn đã thay đổi dần với cuộc sống của dân làng.
Các em sạch và ngoan thật. Bác Hồ lấy kẹo chia cho các cháu rồi lại tiếp tục đi.

* Cô trò chuyện với trẻ:

+  Bác Hồ là ai?

+ Bác sinh và mất năm nào? Quê Bác ở đâu?

+ Cô vừa kể câu chuyện gì?

+ Khi Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Bình gặp các em nhỏ Bác đã hỏi các em điều gì?

+ Các bạn nhỏ trả lời Bác ra sao?

+ Các bạn nhỏ có được Bác khen không?

+ Bác đã thưởng cho các bạn những gì?

* Trò chơi dân gian: Nu na nu nống; Chi chi chành chành 
	- Trẻ xem vi deo về Bác Hồ

- Nghe cô đọc truyện

- Trả lời các câu hỏi của cô

- Trẻ chơi trò chơi theo hướng dẫn của cô

	Nhật ký
	· Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………

· Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………


Thứ 4 ngày 15 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	KHĐ của trẻ

	Hoạt động làm quen với toán
Đề tài: So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc

	* Kiến thức

- Trẻ nhận biết một số quy tắc sắp xếp sen kẽ đơn giản: 1-1-1; 1-2-1

- Trẻ phát hiện và nêu lên các quy tắc sắp xếp xen kẽ của 3 đối tượng

- Bước đầu biết tạo ra các quy tắc sắp xếp xen kẽ  các đối tượng theo ý thích.

- Quyền được phát triển – Quyền được tham gia: Trẻ biết được Quyền của mình khi tham gia hoạt động

* Kỹ năng

- Biết cách sắp xếp xen kẽ các đối tượng theo mẫu. 

- Trẻ có kỹ năng xếp xen kẽ 2 đối tượng.

* Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động

	* Đồ dùng của cô:

- Giáo án điện tử

- Trò chơi: Ai tinh mắt nhất trên máy tính

* Đồ dùng của trẻ:

- Mỗi trẻ 1 bộ thẻ số 1, 2,3

- Mỗi trẻ 1 bộ lô tô: Cây, hoa, quả :  4 cây, 4 hoa, 4 quả và 1 bảng cài.


	 Gây hứng thú

Trò chuyện với trẻ về một số quyền trẻ em trong khi trẻ tham gia hoạt động

Cô và trẻ hát bài theo chủ đề nhánh

 Nội dung

Hoạt động 1: Ôn quy tắc xếp  xen kẽ 1-1

- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi: Làm theo yêu cầu của cô

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và luật chơi.

+ Cách chơi: Chia trẻ thành 2 tổ. Cho trẻ đi xung quanh lớp. Khi nghe cô yêu cầu 2 tổ sếp xen kẽ 1 bạn nam - 1 bạn nữ (Hoặc 1 bạn nữ - 1 bạn nam) thì các bạn trong mỗi tổ sẽ xếp thành hàng dọc theo yêu cầu của cô.

+ Luật chơi: Đội nào xếp nhanh nhất sẽ giành chiến thắng.

- Cô cho trẻ chơi 2 lần. Sau mỗi lần chơi cô cùng trẻ kiểm tra kết quả chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần với các yêu cầu khác nhau: Xếp xen kẽ 1 bạn ngồi – 1 bạn nằm.; xếp xen kẽ 1 bạn co chân – 1 bạn duỗi chân… Sau mỗi lần chơi , cô cùng trẻ kiểm tra kết quả mỗi đội.

 Hoạt động 2: Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc xen kẽ 3 đối tượng.

a. Quy tắc sắp xếp xen kẽ 1-1-1.

Trên màn hình máy tính của cô sẽ xuất hiện một số cây, hoa, quả được sắp xếp theo quy tắc  1-1-1: 1 cây – 1 hoa – 1 quả. 

- Cô cho trẻ quan sát mẫu sắp xếp của cô trên máy tính và  nhận xét.

- Hỏi trẻ:

+ Các con thấy trên màn hình máy tính có gì?

+ Thứ tự sắp xếp của các đối tượng như thế nào?

+ Số lượng của mỗi loại?

- Cô khái quát:

+ Mẫu sắp xếp của cô được sắp xếp xen kẽ: Cây-hoa-quả.

+ Số lượng của mỗi loại là: Cây : 1; Hoa: 1; Quả: 1

+ Cứ 1 cây đến 1 hoa rồi đến 1 quả  và được lặp lại : 1 cây, 1 hoa, 1 quả.

Cô kết luận: Cách sắp xếp trên được gọi là sắp xếp xen kẽ theo quy tắc: 1-1-1.

- Cho trẻ xếp xen kẽ theo quy tắc: 1-1-1 bằng đồ dùng của trẻ trên bẳng cài. Cô cùng trẻ kiểm tra kết quả xếp và cho trẻ nhắc lại quy tắc.

b. Quy tắc sắp xếp 1-2-1.

- Cho trẻ quan sát một quy tắc sắp xếp khác: 1 cây – 2 hoa – 1 quả trên máy tính. 

- Cô cho trẻ quan sát mẫu sắp xếp của cô trên máy tính và  nhận xét.

- Hỏi trẻ:

+ Các con thấy trên màn hình máy tính có gì?

+ Thứ tự sắp xếp của các đối tượng như thế nào?

+ Số lượng của mỗi loại?

- Cô khái quát:

+ Mẫu sắp xếp của cô được sắp xếp xen kẽ: Cây –hoa - quả.

+ Số lượng của mỗi loại là: Cây : 1; Hoa: 2; Quả: 1

+ Cứ 1 cây đến 2 hoa rồi đến 1 quả  và được lặp lại : 1 cây, 2 hoa, 1 quả.

- Cô gợi ý để trẻ nói tên quy tắc xắp xếp này là gì? (1-2-1)

Cô kết luận: Cách sắp xếp trên được gọi là sắp xếp xen kẽ theo quy tắc: 1-2-1. Cho trẻ nhắc lại quy tắc.

* Cho trẻ sáng tạo ra các quy tắc sắp xếp khác trên đồ dùng của trẻ.

- Cho trẻ xếp xen kẽ theo quy tắc: 1-2-1 bằng đồ dùng của trẻ trên bẳng cài. Cô cùng trẻ kiểm tra kết quả xếp và cho trẻ nhắc lại quy tắc.

Hoạt động 3: Luyện tập

- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi: Ai tinh mắt nhất

- Cô giới thiệu cách chơi: Trên màn hình sẽ xuất hiện một số loại hoa được sắp xếp theo một số quy tắc  xen kẽ, bên dưới sẽ có 3 đáp án: 1,2,3. Nhiệm vụ của các con là quan sát thật kỹ các mẫu sắp xếp trên màn hình và các đáp án trong thờ gian là 5 giấy. Sau đó các con sẽ chọn thẻ số có đáp án đúng tương ứng với quy tắc sắp xếp của mẫu trên và đưa lên. Bạn nào chọn nhanh và đúng nhất sẽ thắng.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3 lần. Sau mỗi lần chơi, cô cùng trẻ kiểm tra kết quả chọn thẻ số.

 Kết thúc: Cô nhận xét tiết học cho trẻ chuyển hoạt động.
	- Trẻ lắng nghe cô nói

-Trẻ chơi trò chơi

-Trẻ quan sát và nhận xét

-Trẻ trả lời.

-Trẻ xếp

-Trẻ quan sát và nhận xét

-Trẻ trả lời.

-Trẻ xếp

- Trẻ chơi trò chơi dưới hướng dẫn của cô

-Trẻ quan sát và trả lời.



	Chơi ngoài trời:
HĐCCĐ: Bé chơi giao thông

TCV§: Chi chi chành chành; Cáo và Thỏ
Ch¬i tù do: Với bóng, vòng, phấn, gậy thể dục và đồ  chơi ngoài trời


	a, Kiến thức

- Trẻ được ra ngoài trời tiếp xúc với thiên nhiên và hít thở không khí trong lành.
- Trẻ biết được đặc điểm của ngã tư đường phố: Có đèn tín hiệu giao thông, có lòng đường, vỉa hè, vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, có khu vực điều khiển khi có chú cảnh sát giao thông.
- Trẻ biết một số quy định giao thông khi đi qua ngã tư đường phố: Đi theo tín hiệu đèn giao thông và sự chỉ dẫn của chú cảnh sát giao thông.

- Biết cách chơi trò chơi

- Trẻ biết quyền được tham gia (Quyền được vui chơi, Quyền được bày tỏ ý kiến
b, Kỹ năng

- Trẻ có kĩ năng tham gia giao thông khi đi qua ngã tư đường phố: đi theo tín hiệu đèn giao thông, đi theo hiệu lệnh của chú cảnh sát giao thông, đi đúng phần đường dành cho người đi bộ,
- Rèn và phát triển cho trẻ các kỹ năng và tố chất vận động: phối hợp chân tay nhịp nhàng, nhanh, bền khéo khi tham gia trò chơi.
- Rèn luyện khả năng chú ý, quan sát, ghi nhớ, phán đoán, suy luận và phản ứng nhanh khi tham gia trò chơi; kĩ năng làm việc theo nhóm.
c, Thái độ

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào hoạt động
- Trẻ có ý thức nghiêm chỉnh chấp hành luật ATGT khi tham gia giao thông
- Trẻ biết đoàn kết, chia sẻ khi tham gia trò chơi.

	- Sân trường có mô hình giao thông


	 Ổn định tổ chức,  gây hứng thú

- Trẻ hát bài: Em đi qua ngã tư đường phố

Nội dung

HĐ 1: HĐCCĐ: Bé chơi giao thông

Khi tham gia trải nghiệm sân giao thông các con có quyền bày tỏ ý kiến của mình và quyền được tham gia vui chơi

- Chúng mình quan sát thấy có gì mới trên sân trường nào?
 Đúng rồi, đây là mô hình ngã tư đường phố mà các cô đã chuẩn bị cho chúng mình đấy
- Chúng mình thấy ngã tư đường phố ở những đâu nào?
- Con thấy mô hình ngã tư đường phố trên sân trường có giống với ngã tư đường phố mà các con đã từng đi qua/đã nhìn thấy trên TV không?
- Bây giờ, chúng mình có muốn thăm quan ngã tư đường phố không nào?
- Trước khi tham quan thì cô có một số lưu ý cần chúng mình ghi nhớ: Để đảm bảo an toàn thì chúng mình không chạy ra cổng trường, cùng nhau tham quan ở ngã tư đường phố. Khi nghe thấy tiếng xắc xô chúng mình sẽ tập trung bên cạnh cô, chúng mình nhớ chưa?
- Cô mời chúng mình đi tham quan ngã tư đường phố.
- Chúng mình vừa khám phá điều gì?
- Con thấy ngã tư đường phố như thế nào? Có đặc điểm gì?
- Bây giờ, cô trò mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu kĩ hơn về một số quy định giao thông khi đi qua ngã tư đường phố nhé.
- Khi đi qua ngã tư đường phố thì chúng ta cần tuân theo những quy định gì?
* Đi theo sự chỉ dẫn của chú cảnh sát giao thông
- Cô đố chúng mình, ở ngã tư đường phố còn có một người rất quan trọng làm nhiệm vụ chỉ dẫn, điều khiển các phương tiện giao thông để tránh ùn tắc giao thông. Đố chúng mình biết đó là ai?
- Chúng mình đã được làm quen về một số hiệu lệnh chỉ dẫn của chú cảnh sát giao thông rồi đúng không nào?
+ Hiệu lệnh cấm đường là như thế nào? Chúng mình cùng đóng vai chú cảnh sát giao thông làm hiệu lệnh cấm đường nào.
+ Khi có hiệu lệnh cấm đường thì các phương tiện giao thông như thế nào?
+ Khi chú cảnh sát giao thông giang ngang hai tay thì sao?
=> Cô khái quát: Để tránh ùn tắc đường, tránh xảy ra tai nạn, khi qua ngã tư đường phố chúng ta phải tuân thủ theo đúng sự điểu khiển của cô, chú cảnh sát giao thông. Khi chú đưa tay báo hiệu chỉ đường hướng nào hướng đó được phép đi.
- Để đi qua ngã tư đường phố an toàn thì còn có quy định nào nữa?
+ Người ngồi trên phương tiện là xe mô tô, xe gắn máy phải như thế nào?
+ Người đi bộ khi tham gia giao thông cần chú ý điều gì?
 Cô khái quát: Lòng đường là phần đường dành cho các PTGT như xe đạp, xe máy, ôtô…còn người đi bộ thì đi ở vỉa hè hay sát lề đường bên tay phải, không được đi dưới lòng đường. Khi muốn sang bên đường người đi bộ cần đi trên vạch trắng, các con còn nhỏ nên khi qua đường cần có người lớn dắt các con nhớ chưa nào?
- Nếu đi đường không tuân theo những quy định an toàn giao thông thì chuyện gì sẽ xảy ra?

HĐ2: TCV§: Chi chi chành chành; Cáo và Thỏ
Cô nói CC, LC cho trẻ chơi vài lần

HĐ3: Ch¬i tù do: Với bóng, vòng, phấn, ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi.

Các con có quyền lựa chọn những khu vực chơi, đồ chơi và bạn chơi mà các con thích.

- Cô giới hạn sân chơi, vị trí chơi để dễ bao quát. 

- Cô theo dõi bao quát đảm bảo an toàn cho trẻ.
Kết thúc

Cô nhận xét cho trẻ chuyển hoạt động
	- Mô hình ngã tư đường phố

- Trên đường ở Thành phố.

- Có ạ!

- Đèn đỏ phải dừng, đèn vàng đi chậm lại, đèn xanh mới được đi

- Chú cảnh sát giao 

- Người đi đường phải dừng lại.

- Đội mũ bảo hiểm

- Đi trên vỉa hè và đi bên phía tay phải.

- Trẻ chơi trò chơi theo hướng dẫn của cô.

- Trẻ tự do lựa chọn trò chơi, đồ chơi và bạn chơi mà mình thích.

	Chơi hoạt động ở các góc
	Chơi như thứ 2

	Hoạt động chiều

* Hướng dẫn trò chơi mới: Trò chơi đoán tên
*Trẻ chơi ở góc thư viện sách của nhà trường
	- Phát triển tai nghe, phân biệt và nhận ra giọng hát của bạn.


	- Mũ chóp kín.

- Góc thư viện nhà trường
	* Hướng dẫn trò chơi mới: Trò chơi đoán tên
+ Cách chơi

Cô cho một trẻ đội mũ chóp kín. Gọi một trẻ trai hoặc một trẻ gái lên hát. Trẻ đội mũ sẽ phải đoán bạn đang hát là bạn trai hay bạn gái hoặc tên bạn, tên bài hát?

*Trẻ chơi ở góc thư viện sách của nhà trường
	- Trẻ chơi theo hướng dẫn của cô

	Nhật ký
	· Trạng thái cảm xúc: …………………………………………

· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Biện pháp khắc phục: ……………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..


Thứ 5 ngày 16 tháng 10 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	KHĐ của trẻ

	Hoạt động khám phá khoa học

Các nhóm thực phẩm cần thiết cho cơ thể


	a. Kiến thức
- Trẻ biết tên, ích lợi của các loại thực phẩm trong 4 nhóm thực phẩm (Chất đạm, chất béo, chất bột đường, vitamin và muối khoáng) đối với sự phát triển của cơ thể.
- Biết chơi trò chơi: Thi ai chọn giỏi, người đầu bếp giỏi
- Biết quy trình chế biến một số món ăn đơn giản, gần gũi.

- Trẻ biết một số Quyền trẻ em khi tham gia hoạt động: Quyền được tham gia - Quyền được phát triển ( Được tham gia các hoạt động văn hóa tiếp nhận thông tin)

 b. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng quan sát, nhận biết, ghi nhớ có chủ định.
- Phát triển ngôn ngữ, cung cấp vốn từ cho trẻ.
- Rèn sự nhanh nhẹn qua các trò chơi, hát và vận động thành thạo theo nhạc.
c. Giáo dục thái độ
- Trẻ ăn uống đủ chất, ăn thực phẩm tươi ngon, sạch sẽ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Biết giữ gìn sức khỏe khi thời tiết thay đổi.
	a. Đồ dùng cho giáo viên:
- Hình ảnh về 4 nhóm thực phẩm.
- Nhạc bài hát: Mời bạn ăn, nào chúng ta cùng tập thể dục.
b. Đồ dùng của trẻ:
- Hình ảnh quy trình chế biến một số mốn ăn: Rau luộc, nấu cơm, thịt kho, trứng rán.
- Rổ lô tô 4 nhóm thực phẩm.


	 Ổn định tổ chức gây hứng thú

- Trò chuyện với trẻ về số Quyền trẻ em khi tham gia hoạt động: Quyền được phát triển, quyền được tham gia (Được tham gia các hoạt động văn hóa tiếp nhận thông tin)
- Cho trẻ đứng xúm xít quanh cô, giới thiệu chương trình : Món ngon mỗi ngày.
- Trước khi tham gia chương trình, cô mời các con cùng tham gia màn thể dục nhịp điệu qua bài : Nào chúng ta cùng tập thể dục.
+ Các con vừa làm gì?
+ Tập thể dục để làm gì?
- Tập thể dục giúp cho cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai hơn, vì vậy hàng ngày các con phải chăm tập thể dục. Ngoài tập thể dục ra muốn cơ thể khỏe mạnh các con phải làm gì?
- Muốn cơ thể khỏe mạnh, ngoài tập thể dục, các con phải ăn nhiều loại thức ăn được chế biến thành các món ăn khác nhau đảm bảo về dinh dưỡng, VSATTP, phải vệ sinh cơ thể sạch sẽ, giữ gìn sức khỏe khi thời tiết thay đổi như mặc quần áo ấm khi trời lạnh, quần áo thoáng mát khi trời nóng, ra ngoài che ô, đội mũ.
 Nội dung
- Để biết được ăn như thế nào cho đảm bảo đủ chất, hợp vệ sinh, bây giờ cô cùng các con sẽ xem và trò chuyện về các loại thực phẩm nhé
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng về chỗ ngồi
Tìm hiểu về 4 nhóm thực phẩm
* Nhóm vitamin và muối khoáng
- Cho trẻ xem hình ảnh một số loại rau, quả
+ Các con vừa được xem những thực phẩm gì?
+ Các loại rau, củ, quả này có thể chế biến thành những món gì?
+ Ăn các loại rau củ quả này cung cấp chất gì cho cơ thể?
- Củng cố: Đây là những thực phẩm thuộc nhóm vitamin và muối khoáng, ăn các thực phẩm này cung cấp vitamin và muối khoáng cho cơ thể, giúp da chúng ta đẹp, mắt sáng. Các thực phẩm này có thể được chế biến thành nhiều món: luộc, xào, nấu canh...
- Mở rộng: Ngoài những thực phẩm trên còn có nhiều loại rau củ quả thuộc nhóm vitamin và muối khoáng như: Rau ngót, rau dền, quả cà chua, quả bưởi... các con phải ăn đa dạng các loại thức ăn của nhóm này để cung cấp vitamin và muối khoáng giúp cơ thể khỏe mạnh nhé.
* Nhóm chất đạm:
- Nhóm chất đạm là những thực phẩm gì?
- Cho trẻ quan sát nhóm chất đạm
+ Các con vừa được xem những thực phẩm gì?
+ Các loại thực phẩm như thịt, cá, trứng, tôm có thể chế biến thành những món gì?
+ Ăn các thực phẩm như thịt, cá, trứng, tôm cung cấp chất gì cho cơ thể?
- Củng cố: Đây là những thực phẩm thuộc nhóm chất đạm, ăn các thực phẩm này cung cấp chất đạm cho cơ thể, các thực phẩm này được chế biến thành nhiều món: luộc, xào, nấu canh, nướng, hấp, kho...
- Mở rộng: Ngoài những thực phẩm trên, nhóm chất đạm còn có các thực phẩm: Thịt bò, thịt gà... Chúng ta phải ăn đa dạng các thực phẩm này để cơ thể phát triển khỏe mạnh
* Nhóm bột đường:
- Cô có những thực phẩm gì đây?
- Gạo, khoai có thể chế biến thành những món gì?
- Trước khi ăn phải làm như thế nào?
- Ăn những thức ăn này cung cấp chất gì cho cơ thể?
- Củng cố: Đây là những thực phẩm thuộc nhóm bột đường, ăn những thực phẩm này cung cấp tinh bột và đường cho cơ thể, các thực phẩm này có thể chế biến được nhiều món: Cơm, xôi, khoai luộc, khoai rán... Các con phải ăn đa dạng các loại thức ăn của nhóm này để dung cấp chất bột đường cho cơ thể.
* Nhóm chất béo:
- Cô có những thực phẩm gì đây?
- Mỡ, dầu ăn để làm gì?
- Ăn những loại thực phẩm cung cấp chất gì cho cơ thể?
- Củng cố: Đây là những thực phẩm cung cấp chất béo, ăn các thực phảm này cung cấp chất béo cho cơ thể. Đây là nhóm thực phẩm không nên ăn nhiều, gây bệnh béo phì.
- Khi ăn các thực phẩm thuộc các nhóm chúng ta phải làm gì?
- Trước khi ăn các loại thực phẩm các con cần chọn thực phẩm tươi ngon, không bị thối hỏng, héo úa, ôi thiu, sau đó sơ chế các loại thự phẩm, rửa sạch rồi nấu chín để đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Cho trẻ quan sát hình ảnh một số món ăn đã được chế biến.
*Trò chơi: Thi ai chọn giỏi
- Cho trẻ lấy rổ đồ chơi để ra trước mặt
- Cách chơi: Trong rổ có rất nhiều lô tô các loại thực phẩm, khi cô nói: Tìm nhóm, tìm nhóm các con sẽ nói: Nhóm gì, nhóm gì, cô nói tìm cho cô nhóm thực phẩm gì thì các con sẽ lựa chọn thực phẩm của nhóm đó giơ lên và nói tên nhóm thực phẩm đó.
- Cho trẻ chơi, động viên khuyến khích, sửa sai cho trẻ
- Nhận xét quá trình chơi
* Trò chơi: Người đầu bếp giỏi
- Cách chơi: Cô đã chuẩn bị rất nhiều hình ảnh rời cách chế biến các món ăn gần gũi với các con, các con hãy xếp các hình ảnh cho đúng với quy trình chế biến các món ăn đó nhé (Nấu cơm, rán trứng, thịt kho, rau luộc) thời gian là một bản nhạc
- Cho trẻ chơi theo 3 nhóm, cô động viên khuyến khích trẻ chơi
- Nhận xét kết quả chơi của 4 nhóm
 Kết thúc
- Cô nhận xét giờ học
	- Trẻ thực hiện
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô
- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô
- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô
- Trẻ lăng nghe
- Trẻ chơi
- Trẻ lăng nghe
- Trẻ chơi


	Chơi ngoài trời:

HĐCCĐ: Nến cháy được nhờ có không khí.

TCVĐ: Máy bay cất cánh - Dung dăng dung dẻ

Chơi TD: Với bóng, vòng, phấn, các đồ chơi ngoài trời.


	Kiến thức

       Giúp trẻ nhận biết nến cháy được là nhờ có không khí qua đó thấy được sự cần thiết của không khí đối với sự sống 

Kỹ năng

 
Trẻ chơi thành thạo các trò chơi, hiểu luật chơi và cách chơi tham gia trò chơi vui vẻ đoàn kết cùng bạn.

Thái độ

 
Giáo dục trẻ ý thức tổ chúc kỷ luật trong giờ chơi


	- Ba cây nến nhỏ

- Hai chiếc cốc thủy tinh có kích thước khác nhau

- Bật lửa

- Đồ chơi mang theo.


	 Gây hứng thú

Trò chuyện: 

- Các con bịt mũi của mình lại xem có thở được không?

- Chúng mình thở được là nhờ có gì?

- Không khí có màu có mùi và có vị không?

- Hôm nay cô cho chúng con khám phá thêm 1 tính chất của không khí đó là không có không khí thì sự cháy có sảy ra không nhé!

 Nội dung

HĐ 1: Nến cháy được nhờ có không khí

- Cô tập trung trẻ lại và cho trẻ quan sát xem những đồ dùng cô đã chuẩn bị. Cô hỏi trẻ :

+ Chúng mình cùng quan sát xem trên bàn cô có gì ?

+ Các con có nhận xét gì về kích thước của 2 chiếc cốc thủy tinh này ? 

+ Cô có 3 cây nến, cô sẽ gắn lên một mặt phẳng là mặt bàn.

- Cô thắp sáng các cây nến lên và lần lượt úp 2 chiếc cốc thủy tinh lên hai cây nến. Sau đó cô cho trẻ quan sát và nhận xét hiện tượng

- Cô hỏi trẻ :

 + Cây nến úp trong chiếc cốc nào sẽ tắt trước ?

- Kết luận: Cây nến úp trong chiếc cốc nhỏ sẽ tắt trước, cây nến úp trong cốc to sẽ tắt tiếp theo, còn cây nến ở ngoài vẫn cháy bình thường.

Giải thích: Không khí giúp duy trì sự cháy. Chiếc cốc nhỏ nhất chứa ít không khí nhất nên cây nến mau chóng  đốt cháy hết không khí trong đó và tắt. Chiếc cốc to hơn chứa nhiều không khí hơn nên nến cháy được lâu hơn. Cây nến ở ngoài có không khí nên vẫn cháy bình thường.
	- Trẻ trò chuyện cùng cô.

- Trẻ quan sát và nhận xét hiện tượng

- Trẻ lắng nghe.

	
	
	
	*HĐ2: Trò chơi vận động

+ Máy bay cất cánh

- Cô phổ biến cách chơi và luật chơi cho trẻ: Trẻ cùng nhau làm máy bay tạo dáng bằng cách giang tay hai bên miệng kêu ù ù.trẻ đội mũ múa máy bay đứng xuất phát trước vạch phấn khi có hiệu lệnh của cô trẻ cất cánh bay về phía đích có lá cờ đỏ. Khi bay về đích cô thay đổi hiệu lệnh bay thấp! bay cao! Trẻ cúi người háy vươn lên

 Cô tổ chức cho trẻ chơi 3- 4 lần 

+ Dung dăng dung dẻ.

- 5- 6 trẻ nắm tay nhau theo hàng ngang, vừa đi vừa đọc và tay vung nhịp theo lời ca. Khi hát đến từ “ dung” thì tay vung về phía trước, “ dăng” thì tay vung về phía sau, hoạc ngược lại. cứ thế cho đến từ cuối cùng của lời ca thì tất cả ngồi xuống. Trò chơi lại tiếp tục từ đầu. ( cho trẻ chơi 3- 4 lần).
	- Trẻ tham gia chơi.

- Trẻ tham gia chơi.

	
	
	
	*HĐ3: Chơi TD: Với bóng, vòng, phấn, các đồ chơi ngoài trời.

+ Cô hỏi trẻ: Cô có những gì đây? (Phấn, bóng, vòng)

+ Chúng mình có muốn chơi cùng với các đồ chơi này không?

+ Ở sân trường còn có rất nhiều các đồ chơi khác nữa đấy, cô mới các con cùng chơi nhé

+ Trẻ chơi ném bóng, vòng làm ô tô, nhảy qua vòng, dùng phấn vẽ theo ý thích, chơi đu quay, cầu trượt

- Trong khi trẻ chơi cô báo quát, hướng dẫn trẻ chơi.

 Kết thúc

     Cô điểm danh sĩ số cho trẻ thu dọn đồ chơi vào lớp
	- Trẻ tự do lựa chọn trò chơi, đồ chơi và bạn chơi mà mình thích.

- Trẻ xếp hàng vào lớp

	Hoạt động thay thế hoạt động góc

Hoạt động trải nghiệm

Bé pha nước cam
	a.Kiến thức:
       - Trẻ biết cách pha nước cam theo trình tự hướng dẫn của cô.
       -  Biết rửa tay trước khi khi chế biến  và ăn uống thức uống,món ăn...
 b. Kỹ năng:
       - Rèn kỹ năng tự phục vụ, khả năng chú ý ghi nhớ cho trẻ.

       - Rèn sự khéo léo của đôi tay

       - Phát triển các giác quan cho trẻ

 c. Thái độ:
       - Giáo dục trẻ tính cẩn thận, biết phối hợp cùng bạn khi hoạt động.
       - Trẻ biết nước chanh có nhiều chất vitamin c tăng sức đề kháng cho cơ thể.

	- Đồ dùng của cô:

  + Hộp quà

 + nước cam đã pha sẵn
       + Ly, muỗng, đường, cam, dao, nước lọc, ống hút

       + Đồ vắt cam
  - Đồ dùng của trẻ:
        + Ly, muỗng, đường, cam, nước lọc

        + Đồ vắt cam
        + Cho trẻ rửa tay sạch sẽ.

    + 2 - 4 bịt mắt.

         + 2 quả bóng

         + Vòng thể dục


	Ổn định, gây hứng thú

 * Kiểm tra sức khỏe, ổn định đội hình

- Cho trẻ rửa tay bằng xà phòng sạch sẽ trước khi tham gia hoạt động
- Kiểm tra sức khỏe và cho trẻ ổn định trang phục để di chuyển ra sân.

   Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau  tham gia chơi trò chơi: “ Vắt nước cam”

 - Cô cho trẻ chơi trò chơi

- Cô mời 2 bạn lên cùng khám phá món quà nhé

 + Cô cho 2 bạn lên thưởng thức, nói cho các bạn biết đặc điểm và các bạn cùng đoán xem món quà là gì?

* Giáo dục trẻ: Ăn uống phù hợp, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

Nội dung

 * HĐ1: Hướng dẫn trẻ vắt cam
- Cô làm mẫu + giải thích:

  Cô đã rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng rồi !

- Cô dùng các dụng cụ vắt cam và rót vào cốc

- Dùng muỗng múc 1 - 2 thìa đường cho vào ly 

- Cô rót lượng nước vừa phải vào và dùng thìa khuấy đều cho tan đường

- Nếm cho vừa khẩu vị

     Như vậy là cô đã hoàn thành ly nước cam
     Không nên cho đá khi uống sẽ bị viêm họng.
- Cho 1 -2 trẻ khá thực hiện.
HĐ2: Trẻ thực hành 
 - Trẻ thực hành cô theo dõi giúp đỡ trẻ yếu.
 - Trẻ đặt sản phẩm ra bàn, mời cô, mời bạn cùng uống.
 ( Nhận xét)

 Kết thúc

- Hôm nay chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm hoạt động gì?

 + Chuyển hoạt động
	      

- Trẻ thực hiện

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hiện

- 2 Trẻ lên xem quà

- Trẻ nói lên đặc điểm

- Trẻ quan sát và trả lời

- Trẻ thực hiện

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời



	Hoạt động chiều

- Thực hiện vở BLQ với PT và ATGT
- Trò chơi: Mèo đuổi chuột
	- Trẻ thư giãn qua trò chơi
- Trẻ hoàn thiện vở

- Hiểu luật giao thông
	Vở, bút sáp mầu
	- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Hướng dẫn trẻ làm vở theo từng bước
	- Trẻ chơi và làm theo hướng dẫn của cô.

	Nhật ký
	· Trạng thái cảm xúc: …………………………………………

· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………
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Thứ 6 ngày 17 tháng 10 năm 2025
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	KHĐ của trẻ

	Chơi ngoài trời:
Đồng diễn toàn trường bài A ram san sam zurli
Giao lưu vận động 4D và 4C: Lăn bóng vượt chướng ngại vật

Chơi tự do: Với bóng, vòng, phấn, và đồ chơi sân trường


	* Kiến thức

- Trẻ tập bài đồng diễn: A ram san sam zurli

- Biết lợi ích của việc tập thể dục thường xuyên

-Trẻ biết tên trò chơi , năm được cách chơi, luật chơi trò chơi:  Kéo co

- Trẻ biết được ý nghĩa của  trò chơi kéo co 
- Trẻ chơi các trò chơi đúng luật chơi, cách chơi

- Trẻ được Quyền đươc phát triển năng khiếu vận động để phát triển bản thân
- Trẻ được quyền lựa chọn bài tập vận động, lựa chọn nhóm bạn chơi phù hợp vói khả năng và sở thích của mình

* Kỹ năng 

- Tập đều các bài đồng diễn, đẹp

- Trò chơi lăn bóng vượt chướng ngại vật giúp trẻ tự tin và xử lý tình huống khéo léo hơn. Ngoài ra còn phát triển khả năng phối hợp hoạt động định hướng của tay, chân, mắt.

* Thái độ

-  GD trẻ thường xuyên tập luyện thể dục thể thao
- Có tinh thần đoàn kết, hợp tác trong khi chơi.


	- Nhạc chơi trò chơi

 - Sân chơi sạch sẽ, an toàn

- Trang phục của trẻ gọn gàng.

- Bóng đủ số lượng cho trẻ chơi.
- Đồ dùng của trẻ: Bóng, vòng, phấn

- Địa điểm: Sân trường


	 Gây hứng thú

- Cô tập trung trẻ đến bên cô

- Các con có biết hôm nay là thứ mấy không?

- Ngày thứ 6 chúng mình thường có những hoạt động gì?

- Cô nhắc nhở trẻ và cho trẻ xuống sân trường

 Nội dung

* HĐ 1: Đồng diễn bài A ram san sam zurli

- Trẻ hát múa, nhảy erobic cùng toàn trường

* HĐ 2: Giao lưu vận động 4D và 4C: Kéo co

- Các con ạ! Các con có quyền được phát triển năng khiếu vận động để phát triển bản thân và có quyền lựa chọn bài tập vận động, lựa chọn nhóm bạn chơi phù hợp vói khả năng và sở thích của mình
- Cô giới thiệu CC, LC

+ Cách chơi: Mỗi lớp các cô chia lớp mình thành 2 đội với số lượng bằng nhau và tương đối đồng đều về thể lực, gọi đội lớp mình là đội số 1, đội số 2. Tư thế chuẩn bị: Trẻ sẽ cầm bóng ở tay, đặt xuống đất phía trước vạch xuất phát, người hơi cúi, đầu gối khuỵu. Khi có hiệu lệnh bắt đầu, trẻ sẽ dùng tay lăn bóng về phía trước theo đường ziczac sao cho bóng không chạm vào chướng ngại vật và bỏ bóng vào rổ ở cuối đường.        

- Luật chơi: Quả bóng nào lăn chạm vào chướng ngại vật, quả đó không được tính. Trong 1 bản nhạc đội nào của lớp nào lăn được nhiều bóng hơn, đội đó giành chiến thắng.

- Các bạn còn lại cổ vũ nhiệt tình cho lớp mình

* HĐ 3: Chơi tự do: Với bóng, vòng, phấn, và đồ chơi sân trường

- Trẻ tự do lựa chọn đồ chơi và trò chơi mà trẻ thích

- Cô bao quát, hướng dẫn trẻ, chơi cùng với trẻ.

 Kết thúc: Cho trẻ xếp hàng đi vào lớp
	Trẻ xúm xít bên cô

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ xếp hàng đi xuống sân trương

- Trẻ chơi theo hướng dẫn của cô.

-Trẻ nghe cô nói

 

 

 

 

 

-Trẻ nghe

-Trẻ tham gia chơi

 

 

 

- Trẻ tự do lựa chọn đồ chơi và trò chơi mà trẻ thích dưới sự bao quát của cô

-Trẻ xếp hàng đi vào lớp

	HĐGDKNS: Dạy trẻ kỹ năng mặc áo, cởi áo


	a. Kiến thức

- Biết cách mặc áo, cởi áo, sử dụng móc áo và treo áo

- Áp dụng thực tế vào cuộc sống hàng ngày

b. Kỹ năng 
- Học tập về tính trật tự, tính tập trung, tính độc lập

- Rèn trẻ kĩ năng tự phục vụ

- Ôn kĩ năng gấp áo

c. Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động

- Giáo dục trẻ giữ quần áo gọn gàng, sạch sẽ


	- Áo khoác


	Ổn định tổ chức, gây hứng thú

- Cô cho trẻ chơi trò chơi : Buổi sáng thức dậy

Buổi sáng thức dậy

Đánh răng Ps

Rửa mặt biore

Ăn bánh trocopie

Uống sữa vinamilk

Mặc áo khoác Ban Mai

- Cô tạo tình huống không mặc được áo khoác và dẫn dắt vào bài học: Cách mặc áo và cởi áo

+ Mùa đông đến rồi, để cơ thể của mình không bị lạnh các con cần phải làm gì?

- Để các con có thể tự mặc áo thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con bài học kĩ năng mới: Cách mặc áo và cởi áo khoách.

 Nội dung

Hoạt động 1: Cách mặc áo
+ Để mắc được áo khoách chúng mình cùng chú ý lên đây cô sẽ làm mẫu trước nhé!

Bước 1: Lấy áo ra đặt xuống thảm, mở áo ra và kéo khóa

- Tay trái giữ cổ áo, tay trái cầm khóa kéo xuống đến giữa áo thì di chuyển tay xuống và tiếp tục kéo đến hết

Bước 2: Mặc áo
Tay trái giữ cổ áo, tay phải luồn vào ống tay áo tay trái kéo cổ áo lên vòng, tay ra sau giữ vạt áo rồi đưa tiếp trái luồn vào ống tay áo còn lại - > so cho 2 vạt áo bằng nhau, chỉnh áo rồi kéo khóa lên

Hoạt động 2: Cách cởi áo
Bước 1: Tay phải cầm khóa kéo xuống tay trái giữ cổ áo, kéo xuống giữa áo thì chuyển tay giữ áo xuống và kéo xuống đến hết

Bước 2: Mở 2 bên vai áo.

Bước 3: Quay người lại phía sau, tay phải cầm vào tay áo trái, kéo ống tay áo trái rồi thả tay . Sau đó quay người, tay trái mở vạt áo phải rút tay ra

Hoạt động 3 : Trẻ thực hiện
- Trẻ thực hiện: Cô mời trẻ đi lấy áo khoác trong ngăn tủ ba lô và về chỗ ngồi. Cô bao quát, hướng dẫn trẻ.

(Lồng ghép dạy trẻ đi lại nhẹ nhàng, xếp hàng lần lượt)

- Cô cho cả lớp thực hiện 1-2 lần

- Tổ thực hiện

- Cá nhân thực hiên.

Cô quan sát giúp đỡ trẻ khi cần thiết, động viên khuyến khích trẻ làm tốt.

Hoạt động 4: Mở rộng.

- Ngoài các mặc áo mà cô hướng dẫn, các con có biết cách mặc áo nào khác không?

- Cô giới thiệu cách mặc áo: Cô đặt áo xuống thảm, áo hướng vào người và 2 tay luồn vào ống tay rồi hất ra phía sau lưng.

- Cô cho trẻ làm 1 lần.

- Hôm nay các con được học kĩ năng gì?

- Các con thấy mặc áo như thế nào?

Vậy sau giờ học này các con đã tự mặc áo chưa?

- Giáo dục trẻ tự mặc áo.

Cô tin rằng sau giờ học ngày hôm nay các con sẽ chủ động mặc quần áo cho mình.

- Cô cho trẻ gấp áo và cất vào tủ ba lô.

Kết thúc

Cho trẻ thu dọn đồ dùng giúp cô
	- Trẻ chơi trò chơi cùng cô

- Trẻ quan sát cô làm mẫu và phấn tích

- Trẻ thực hành mặc áo và cởi áo

- Trẻ thu dọn đồ chơi rồi vào lớp.

	Chơi hoạt động ở các góc
	Nâng cao yêu cầu

- Góc xây dựng phải xây dựng nhanh hơn và hoàn chỉnh hơn.

- Góc phân vai : Trẻ nhập vai chơi tốt hơn
	

	Sinh hoạt văn nghệ cuối tuần

Lao động vệ sinh cuối tuần

Nêu gương cuối tuần


	Kiến thức
- Trẻ biết nhận xét gương người tốt, việc tốt trong ngày, trong tuần, tiêu chuẩn đạt bé ngoan trong tuần.
 Kỹ năng
- Trẻ nói mạch lạc, diễn đạt được ý của mình
- Trẻ có thói quen giữ gìn vệ sinh thân thể, biết tham gia giữ gìn môi trường lớp sạch sẽ, biết ý thức bảo vệ môi trường.
 Thái độ
- Trẻ thích thú tham gia hoạt động nêu gương, vâng lời người lớn khi có khuyết điểm và biết nói lời cảm ơn và xin lỗi.
- Trẻ mong muốn được nhận phiếu bé ngoan.

	*  Đồ dùng của cô:
- Xắc xô, mũ hoa cho trẻ, máy tính, loa.
- Bảng bé ngoan, cờ, phiếu bé ngoan.
- Đàn nhạc có ghi bài hát  Hoa bé ngoan; Cả tuần đều ngoan
*Đồ dùng của trẻ:
- Hoa bé ngoan


	Ổn định tổ chức, gây hứng thú
Cô và trẻ hát bài hát: Hoa bé ngoan
Hỏi trẻ về bài hát
Các con thấy hoa nào mẹ yêu nhất?
Đúng rồi hoa bé ngoan là bông hoa mà ông bà, bố mẹ và cô giáo đều yêu đấy.
Vậy hôm nay là thứ mấy?
Thứ 6 là ngày gì?
Cuối tuần các con mong chờ điều gì ?
Nội dung 
* Nêu gương cuối tuần
+ Hỏi trẻ tuần này những bạn nào, việc tốt ?

Cô gọi 3-4 cá nhân trẻ trả lời
+ Hỏi trẻ những bạn nào? Bạn đã làm gì?
Liên hệ hỏi trẻ những bạn nào biết làm những công việc giúp mẹ giống bạn.
+ Cô biết có nhiều bạn làm được việc tốt các con có thể kể cho cô và các bạn cùng nghe không?
+ Cô mang bảng bé chăm ngoan và tổng kết bé ngoan.
Để nhận được phiếu bé ngoan các con phải đạt những gì?
Cho trẻ nhắc lại  tiêu chí trong tuấn
Tiêu chí 1: Bé giúp mẹ giúp cô
Tiêu chí 2: Bé bảo vệ môi trường
Tiêu chí 3: Bé biết nói cảm ơn, xin lỗi
Hỏi trẻ bạn nào giành được nhiều cờ nhất ở tiêu chí thứ nhất lên đếm cờ. và gắn ảnh
Trẻ có nhiều cờ nhất đạt danh hiệu “Bé gương mẫu” ở tiêu chí 1: Bé giúp mẹ giúp cô và trẻ được gắn ảnh
+ Ở tiêu chí 2: Bạn nào nhận được nhiều cờ lên khoe với cô và cả lớp. cô mời trẻ có số cờ nhiều nhất trong tuần và tuyên dương trẻ đạt danh hiệu bé bảo vệ môi trường và được gắn ảnh
+ Cô gợi hỏi trẻ số cờ trẻ nhận được ở tiêu chí 3 và mời trẻ được gắn ảnh.
Cô nhận xét các gương mặt và việc làm tốt tiêu biếu như: Các con biết cất đồ dùng đồ chơi, biết bỏ rác vào thùng rác, biết chăm sóc cây, tưới nước, bắt sâu.. rất nhiều việc tốt, ngoài ra cô thấy còn tiêu chí biết nói lời cảm ơn, xin lỗi nữa một số đã biết nhận lỗi và sửa sai đúng chỗ đều xứng đáng nhận bé ngoan.
Bé ngoan là các con không những ngoan ở lớp mà còn ngoan ở nhà nữa các con nhé. Cô muốn tuần sau các con cố gắng hơn nữa để có nhiều cờ nhé.
Cô nhận xét chung, khen trẻ.Tuyên dương tất cả trẻ đều được phiếu bé ngoan.
Cô mang bảng phiếu bé ngoan và cho trẻ chọn bé ngoan khi ra về vào chiều thứ 6.
*Liên hoan văn nghệ
Sau đây là chương trình vui liên hoan văn nghệ cuối tuần với ca khúc: Cả tuần đều ngoan sáng tác của nhạc sỹ Phạm Tuyên
Cô cho trẻ chọn nhạc cụ mình thích và hát bài hát: Cả tuần đều ngoan với tiết tấu nhanh, chậm.
Kết thúc. Nhận xét trẻ chơi, khen trẻ
Cho trẻ thu dọn đồ dùng cùng cô.
	- Trẻ hát: Hoa bé ngoan
- Trẻ trả lời
 
 
 
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
 
 
 
 
 
 
- Trẻ trả lời
- Trẻ kể tên
 
- Trẻ trả lời
 
 
 
- Trẻ trả lời
 
 
 
 
- Trẻ nhắc lại 3 tiêu chí.
1: Bé giúp mẹ giúp cô
2: Bé bảo vệ môi trường
3: Bé biết nói cảm ơn, xin lỗi
- Trẻ có nhiều cờ lên đếm số cờ và gắn ảnh.
 
- Trẻ kiểm tra số cờ
 
 
 
 
- Trẻ kiểm tra số cờ
 
 
 
 
 
 
 
 -Trẻ lắng nghe.
-Trẻ liên hoan văn nghệ cuối tuần.
 

- Trẻ thu dọn đồ dùng
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